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I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:

An Giang là tỉnh miền Tây Nam bộ, thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có tổng diện tích tự nhiên 353.676 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 280.658 ha, đất lâm nghiệp 14.724 ha. Toàn tỉnh có 9 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố với 154 xã, phường, thị trấn, có tổng dân số 2.217.488 người, 455.901 hộ; là tỉnh nông nghiệp nằm ở đầu nguồn lưu vực sông Cửu Long, vừa có đồng bằng, vừa có đồi núi, có đường biên giới giáp 2 tỉnh TaKeo và Kandal thuộc Vương quốc Campuchia dài gần 100 km, có 2 cửa khẩu quốc tế là Tịnh Biên và Vĩnh Xương và 01 cửa khẩu quốc gia Khánh Bình. Vì là tỉnh đầu nguồn, có nhiều thuận lợi về nguồn nước, khí hậu, thời tiết ôn hòa, đất đai được phù sa bồi đắp hàng năm nên tỉnh có điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó thế mạnh là sản xuất lúa, hoa màu và thủy sản. Tuy nhiên, hàng năm tỉnh đều bị ảnh hưởng về lũ lụt, nhất là những năm lũ lớn đã gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, tài sản của nhân dân và của nhà nước. 

An Giang có 4 dân tộc chính (Kinh, Khmer, Chăm, Hoa) cùng sinh sống lâu đời, có nền văn hóa phong phú, đa dạng. Qua các thời kỳ, các dân tộc luôn có mối quan hệ gần gũi, kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng, cùng nhau giữ ấp, giữ làng, bảo vệ quê hương, tổ quốc và tương trợ lẫn nhau; đặc biệt đồng bào Khmer, Chăm An Giang có những đặc thù riêng về tôn giáo và phong tục tập quán, đại bộ phận sống ở vùng nông thôn, thường ở tập trung theo các phum, sók vùng cao và ven sông, rãi rác trên địa bàn của 62 xã, thị trấn thuộc 8 huyện trong tỉnh. 

Theo số liệu điều tra đến cuối năm 2007, toàn tỉnh có 24.011 hộ dân tộc thiểu số, với 114.632 người, chiếm 5,17% tổng dân số toàn tỉnh. Trong đó: 

- Dân tộc Khmer có 18.512 hộ, 86.592 người, chiếm tỷ lệ 75,54% so tổng số người dân tộc thiểu số và chiếm 3,9% so tổng dân số toàn tỉnh; trong đó có 16.838 hộ với dân số khoảng 80.000 người (chiếm gần 92% tổng số dân tộc Khmer toàn tỉnh) sống tập trung ở 2 huyện miền núi: Tri Tôn và Tịnh Biên, số còn lại sống rải rác ở các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn. Hầu hết đồng bào dân tộc Khmer theo Phật giáo Nam tông, có mối quan hệ rộng rãi với đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và người Khmer ở Campuchia. Nguồn thu nhập chủ yếu của đồng bào Khmer từ trồng trọt, chăn nuôi gia đình và làm thuê mướn theo thời vụ. 

- Dân tộc Chăm có 2.660 hộ, 13.722 người, chiếm tỷ lệ gần 12% so tổng số người dân tộc thiểu số và chiếm 0,62% so tổng dân số toàn tỉnh, sống tập trung khá đông ở 2 huyện cù lao: An Phú, Tân Châu, số còn lại sống rải rác ở các huyện: Phú Tân, Châu Phú và Châu Thành. Hầu hết đồng bào Chăm theo đạo Hồi, có mối quan hệ với tín đồ Hồi giáo các nước Ả Rập, Malaysia, Indônêsia, Campuchia. Nguồn thu nhập chính bằng nghề chài lưới, buôn bán nhỏ và dệt thủ công truyền thống. 

- Dân tộc Hoa có 2.839 hộ, 14.318 người, chiếm tỷ lệ 12,50% so tổng số người dân tộc thiểu số và chiếm 0,65% tổng dân số toàn tỉnh. Đại bộ phận sống ở thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, có mối quan hệ chặt chẽ với người Hoa trong vùng và nhiều nước trên thế giới. Đồng bào người Hoa phần lớn theo đạo Phật Đại thừa, đạo Khổng và tín ngưỡng dân gian. Một bộ phận lớn kinh doanh thương mại, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có cuộc sống ổn định, thu nhập khá hơn so với các dân tộc khác. 

II. TÌNH HÌNH HỘ NGHÈO DÂN TỘC KHMER: 

Đến cuối năm 2007, toàn tỉnh có 18.512 hộ dân tộc Khmer, trong đó có 8.417 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, với 39.371 nhân khẩu, tập trung nhiều nhất ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

- Huyện Tri Tôn: có tổng dân số chung là 26.114 hộ, với 124.901 nhân khẩu, tổng số hộ nghèo toàn huyện là 6.482 hộ (tỷ lệ 24,82%). Trong đó tổng số hộ dân tộc khmer là 9.388 hộ (chiếm 35,95% tổng số hộ toàn huyện), số hộ nghèo là 3.993 hộ (chiếm 62,33% số hộ nghèo toàn huyện và chiếm tỷ lệ 42,53% so tổng số hộ dân tộc), với 16.497 nhân khẩu (số người trong độ tuổi lao động là 9.642 người); trong đó số hộ dân tộc nghèo không đất và thiếu đất sản xuất là 2.700 hộ (không có đất sản xuất 2.463 hộ, thiếu đất sản xuất 237 hộ). 

- Huyện Tịnh Biên: có tổng dân số chung là 24.809 hộ, với 122.338 nhân khẩu, tổng số hộ nghèo toàn huyện là 5.878 hộ (tỷ lệ 23,69%). Trong đó tổng số hộ dân tộc khmer là 7.450 hộ (chiếm 30,03% tổng số hộ toàn huyện), số hộ nghèo là 3.849 hộ (chiếm 65,48% số hộ nghèo toàn huyện và chiếm tỷ lệ 51,66% so tổng số hộ dân tộc), với 16.582 nhân khẩu (số người trong độ tuổi lao động là 10.270 người); trong đó số hộ dân tộc nghèo không đất và thiếu đất sản xuất 1.702 hộ (không đất sản xuất 1.304 hộ, thiếu đất sản xuất 398 hộ).

Nhìn chung phần lớn hộ dân tộc nghèo thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn; số hộ dân tộc nghèo không đất và thiếu đất sản xuất ở hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên chiếm tỷ lệ 56,13% (4.402/7.842 hộ). Số hộ dân tộc nghèo trước đây có đất, nhưng đã cầm cố cho hộ khác ở hai huyện này có xu hướng ngày càng tăng, tính đến nay có 1.156 hộ, với diện tích đất sản xuất đã cầm cố khoảng 578 ha (Tri Tôn có 548 hộ, Tịnh Biên có 608 hộ). 

Thu nhập bình quân đầu người của người dân tộc Khmer ở hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên đạt thấp (khoảng 292.000 - 333.000 đồng/người/tháng, từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/năm ); đặc biệt hộ dân tộc Khmer nghèo có mức thu nhập quá thấp, bình quân dưới 120.000 đồng/người/tháng (khu vực nông thôn) và dưới 150.000 đồng/người/tháng (khu vực thành thị).

Nguyên nhân nghèo của đồng bào dân tộc Khmer chủ yếu do hậu quả của chiến tranh biên giới Tây Nam, điều kiện sống ở vùng đất canh tác không thuận lợi, trình độ văn hóa kém, thiếu kiến thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, còn nhiều tập tục lạc hậu … Một bộ phận hộ dân tộc Khmer được Nhà nước cấp đất sản xuất trước đây đã cầm cố, sang nhượng, cho thuê đất và có xu hướng ngày càng gia tăng. Một số hộ vay vốn làm ăn nhưng không hiệu quả, không có khả năng thanh toán, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, đời sống của nhiều hộ dân tộc trong vùng đã khó khăn càng khó khăn hơn.

(Xem Phụ lục 3 và 4 đính kèm).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG THỜI GIAN QUA:
1. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc và miền núi:

a. Chương trình Dân tộc: Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 04/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ trợ giúp các hộ dân tộc Khmer nghèo không đất hoặc thiếu đất sản xuất và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Do trong chiến tranh biên giới Tây Nam, Trung ương có chủ trương di dời đồng bào dân tộc Khmer về tuyến sau, khi kết thúc chiến tranh trở về thì đất đai bị xáo trộn, có người không còn đất sản xuất. Để ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer khu vực Bảy Núi, Trung ương đã hỗ trợ đất sản xuất cho người dân tộc Khmer ở hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên.

Tổng vốn đầu tư được Chính phủ hỗ trợ là 150 tỉ đồng, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng là 62 tỉ đồng; cấp đất, chuộc đất sản xuất, cấp nhà tình thương và hỗ trợ các chính sách khác là 88 tỉ đồng. Kết quả đạt được:

 - Chương trình đã cấp 2.471 ha đất sản xuất cho 4.580 hộ dân tộc Khmer, tương ứng với số tiền 73 tỉ đồng và cho 117 hộ Khmer vay vốn 525 triệu đồng để chuộc 38 ha đất. Đi đôi với việc cấp đất, đồng bào còn được tổ chức lại sản xuất, được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi qua chương trình khuyến nông dành riêng cho đồng bào dân tộc, được vay vốn, hỗ trợ giống lúa…

- Về đất ở và nhà ở: Đã xây dựng 1.800 căn nhà tình thương (mỗi huyện 900 căn), song song đó, tỉnh cũng đã lập xong dự án qui hoạch bố trí lại dân cư trên một số địa bàn cho khoảng 2.400 hộ ở 9 xã thuộc huyện Tri Tôn và khoảng 1.940 hộ ở 9 xã thuộc huyện Tịnh Biên để cho bà con dân tộc Khmer vào sinh sống được thuận lợi, lâu dài.

- Về nước sạch: Chương trình dân tộc của tỉnh đã đầu tư số kinh phí gần 4,7 tỉ đồng để xây dựng trên địa bàn hai huyện miền núi 5 hệ thống cấp nước (công suất 200 m3/ ngày đêm/1hệ thống), 170 giếng khoan tay, 17 tuyến ống phân phối.

- Về đầu tư cơ sở hạ tầng: Thủy lợi 05 công trình, giao thông 07 công trình, trường học: 05 công trình. Ngoài ra, tỉnh cỏn bổ sung nâng cấp các công trình cầu đường nông thôn ở các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, Chăm sinh sống.

b. Chương trình 135 giai đoạn I:
- Tổng giá trị thực hiện là 104.795 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn Trung ương là 96.333 triệu đồng, vốn địa phương 8.462 triệu đồng.
Từ năm 1999 đến năm 2005, đã thực hiện 252 công trình. Trong đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã biên giới 157 công trình; xây dựng các Trung tâm cụm xã 95 công trình.

+ Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã biên giới tổng số có 157 công trình, gồm: giao thông 102 công trình, điện 04 công trình, hệ thống cấp nước 04 công trình, thủy lợi 06 công trình, trường học 27 công trình, trạm y tế 04 công trình và các công trình khác 04 công trình.

+ Các Trung tâm cụm xã, tổng số có 95 công trình, gồm: giao thông 47 công trình, điện 02 công trình, cấp nước 04 công trình, trường học 08 công trình, trạm y tế 03 công trình, chợ 05 công trình, Trung tâm văn hóa 02 công trình, trạm khuyến nông - khuyến lâm 01 công trình, trạm truyền thanh 06 công trình và các công trình khác 18 công trình.

Qua 7 năm thực hiện tại An Giang, Chương trình 135 đã đem lại hiệu quả rõ rệt đối với sản xuất và đời sống cho nhân dân ở địa phương được thụ hưởng, góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt các xã biên giới, vùng dân tộc, miền núi và tác động tích cực đến các lĩnh vực xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Các công trình kết cấu hạ tầng đã góp phần tạo thuận lợi trong việc đi lại, học hành, trị bệnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, giao lưu mua bán giữa các vùng, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức lại sản xuất, làm ăn, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo ở các địa bàn vùng dân tộc, miền núi và biên giới.

c. Chương trình 134:

Thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (từ 2005 đến 2008). Tỉnh An Giang đã đầu tư tổng số tiền là 51.445 triệu đồng, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 41.090 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 8.255 triệu đồng, huy động khác 2.100 triệu đồng. Đã xây dựng được tổng số 5.420 căn nhà và 54 công trình nước sinh hoạt gồm 05 hệ thống cấp nước tập trung và phát triển gần 57 km đường ống cấp nước, hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước cho từng hộ dân tộc, đến cuối năm 2008 từ Chương trình 134 đã bổ sung thêm 4.493 hộ dân tộc được cấp nước sinh hoạt đến tận gia đình.

d. Giải quyết những vấn đề bức xúc:
Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer ở 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên bước sang đầu năm 2007 có những biểu hiện phức tạp, nhằm giải quyết một cách cơ bản vấn đề để duy trì thế ổn định lâu dài, liên ngành Kế hoạch - Tài chính - Ban Dân tộc có tờ trình số 07/TTr.KHĐT-TC-DT ngày 14/5/2007 và được UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo số 104/TB-UBND ngày 17/5/2007 đầu tư một cách đồng bộ về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đời sống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc Khmer tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên với tổng kinh phí là 14.338 triệu đồng. Cụ thể như sau:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ yếu là mở rộng, nâng cấp các trạm bơm tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các công trình điện, giao thông, nước sinh hoạt, tổng kinh phí 9.109 triệu đồng;

- Hỗ trợ hộ đặc biệt khó khăn  600 triệu đồng;

- Hỗ trợ sản xuất 1.248 triệu đồng;

- Dạy nghề, giải quyết việc làm 1.481 triệu đồng;

- Mở lớp đào tạo Trưởng, Phó ấp 500 triệu đồng;

- Giải quyết chính sách đặc thù 600 triệu đồng;

- Dự phòng phát sinh 800 triệu đồng;


Tính đến cuối năm 2008, 02 huyện đã thực hiện hoàn thành cơ bản kế hoạch công việc đã đề ra. Riêng đối với kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đã thực hiện đầu tư 07 công trình thủy lợi gồm hoàn chỉnh hệ thống đầu mối và kênh tưới tiêu 05 trạm bơm điện, Nạo vét kênh 05 công trình, giao thông 02 công trình cầu, điện 01 công trình và 03 tuyến ống phân phối nước. Tổng kinh phí thực hiện trên 16 tỷ đồng. Các công trình trên đã phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. 

(Xem Phụ lục 10 đính kèm).

* Ngoài các Chương trình, dự án, chính sách nêu trên, các Sở, ngành tỉnh và trên địa bàn hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên cũng đã có nhiều dự án, mô hình mẫu, điển hình về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ … đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(Xem Phụ lục 1 đính kèm).

2. chính sách phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo:

a. Chính sách trợ giá, trợ cước:

Thực hiện trong giai đoạn 1998 - 2000, với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng cho các hộ đồng bào dân tộc vùng núi và các xã biên giới. Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện việc trợ giá giống cây trồng vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dầu hỏa thắp sáng, tập học sinh, sách giáo khoa, các chương trình y tế. Về trợ giá, trợ cước mặt hàng muối Iốt, tỉnh giao cho Công ty Thương nghiệp phân phối.

Từ năm 2001 đến nay tỉnh An Giang đã ngưng thực hiện vì xét thấy không cần thiết. Địa bàn dân tộc miền núi của tỉnh không quá trắc trở như các tỉnh  cao nguyên miền Trung và miền núi phía Bắc.

b. Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn:

Thực hiện trong 3 năm 2004, 2005, 2006 với tổng vốn là 2.250 triệu đồng (750 triệu đồng/năm) do Ban Dân tộc điều hành. Năm 2004, UBND tỉnh chuyển sang cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hỗ trợ sản xuất thông qua dự án nhỏ (mức vay bình quân 1 triệu đồng/hộ). Năm 2005, 2006, UBND tỉnh trích 250 triệu để hỗ trợ trực tiếp về đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số đời sống khó khăn đột xuất (bình quân 500.000đ/hộ).

Phần hỗ trợ vốn sản xuất, các hộ vay để chăn nuôi heo, làm đường thốt lốt, buôn bán nhỏ ..., đa số đã bảo toàn được vốn, cải thiện từng bước cuộc sống, giảm bớt khó khăn. Đối với những hộ khó khăn đột xuất như ốm đau, hoàn cảnh neo đơn được hỗ trợ để che chắn nhà cửa trong mùa mưa, mua thêm lương thực, chăn màn ...., giúp bà con vượt qua được lúc nguy khó. Riêng năm 2006, Ban Dân tộc trích một phần nguồn vốn này hỗ trợ tập vỡ học sinh, phương tiện xe đạp cho học sinh dân tộc nghèo có điều kiện bước vào năm học mới.

c. Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm:

+ Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm:

- Về mạng lưới cơ sở dạy nghề:

Tỉnh đã xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sơ dạy nghề trên địa bàn tỉnh đến năm 2010. Đến nay, toàn tỉnh có 33 cơ sở dạy nghề, trong đó có 10 Trung tâm dạy nghề huyện, thị.

Riêng đối với đồng bào dân tộc Khmer, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú được nâng cấp từ Trung tâm dạy nghề huyện Tri Tôn, quy mô 800 học viên, đào tạo 9 nghề. Trước mắt năm 2009 sẽ tuyển sinh 400 học viên, đào tạo 8 nghề. Ngoài hệ đào tạo chương trình trung cấp, trường còn đào tạo các hệ sơ cấp, nghề ngắn hạn và liên kết đào tạo liên thông hệ cao đẳng cho người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.  

- Kết quả dạy nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số:

Từ năm 2006 đến nay, đã có 1.085 thanh niên dân tộc thiểu số (đa số là dân tộc Khmer) được đào tạo nghề, trong đó chủ yếu là các nghề phổ thông như: may công nghiệp, may dân dụng, nuôi bò thịt, bò sinh sản, bò sữa, trồng chế biến bảo quản các loại nấm, nuôi heo thịt, heo sinh sản, điện dân dụng, … Sau khóa học, một số lao động được tư vấn giới thiệu việc làm ra ngoài tỉnh hoặc xuất khẩu lao động, số còn lại tham gia lao động tại địa phương. Riêng địa bàn huyện Tri Tôn, nhà máy chế biến hạt điều Nông Gia 2 sử dụng gần 1.200 lao động nữ là người dân tộc Khmer, thu nhập bình quân từ 1 – 1,5 triệu đồng/lao động/tháng.

Từ năm 2006 đến nay có khoảng 685 lao động người dân tộc đi làm việc ngoài tỉnh, trong đó có 87 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhiều người đã ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.  

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số từ năm 2006 đến nay là 340 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho học viên dân tộc theo học các lớp dạy nghề ngắn hạn trên 180 triệu đồng; hỗ trợ ban đầu cho lao động đi làm việc ngoài tỉnh gần 195 triệu đồng.

- Về tín dụng: Năm 2007, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã cho 5.290 hộ dân tộc vay vốn sản xuất kinh doanh đạt doanh số 37.479 triệu đồng, trong đó riêng 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên có 4.395 lượt hộ vay với số tiền là 25.462 triệu đồng.

+ Thực hiện các chính sách hỗ trợ khác:

 - Hỗ trợ học sinh mẫu giáo bán trú người dân tộc nghèo theo Quyết định 112/QĐ-TTg (mức hỗ trợ 70.000 đ/tháng/HS mẫu giáo).

- Hỗ trợ tái định cư cho hộ đồng bào dân tộc theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg, định mức 20 triệu đồng/hộ.

- Hỗ trợ vay vốn sản xuất ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg, định mức 5 triệu đồng/hộ:

d. Về công tác giáo dục - đào tạo:

Hệ thống giáo dục từ mầm non đến phổ thông trong khu vực đồng bào dân tộc Khmer ở 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Các xã đều có trường mầm non, mẫu giáo công lập, riêng ở thị trấn Tri Tôn, thị trấn Chi Lăng đều có trường mầm non, mẫu giáo tư thục; các xã đều có trường Trung học cơ sở, ở thị trấn đều có trường Trung học phổ thông giúp cho việc học hành của các em học sinh người Kinh, người dân tộc được thuận lợi.

Trong toàn tỉnh có 01 trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú đặt tại thị trấn Tri Tôn, qui mô đào tạo 700 học sinh, có 2 cấp học: Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; 01 trường Trung học cơ sở Dân tộc bán trú sử dụng chung cơ sở với trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, đặt tại thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, qui mô đào tạo 400 học sinh. Các học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú và trường Trung học cơ sở bán trú từ lớp 6 đến lớp 11 đều được học tiếng Khmer trong chương trình chính khóa.

đ. Thực hiện chính sách về y tế:

Trong 8 huyện có người dân tộc, hệ thống y tế cơ sở đuợc kiện toàn từ huyện xuống tận khóm, ấp. Riêng tại 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, ở tuyến huyện có 03 cơ sở y tế: Phòng Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện; 100% xã, thị trấn đều có Trạm Y tế và có đủ cán bộ phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 100% Trạm Y tế có nữ hộ sinh, 79% Trạm Y tế xã có bác sĩ. Huyện Tri Tôn 11/15 Trạm Y tế xã có bác sĩ, chiếm tỉ lệ 73,33%, huyện Tịnh Biên 12/14 Trạm Y tế xã có bác sĩ, chiếm tỉ lệ 85,71%. Các khóm, ấp đếu có nhân viên y tế và lực lượng các cộng tác viên thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe nhân dân. Đến cuối năm 2007, huyện Tịnh Biên có 11/14 xã đạt chuẩn y tế quốc gia, huyện Tri Tôn có 12/15 xã đạt chuẩn y tế quốc gia.

Về mạng lưới khám chữa bệnh: Tại 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên có 2 Bệnh viện đa khoa với 200 giường, 03 phòng khám đa khoa khu vực với 60 giường và 29 Trạm Y tế xã đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở địa phương. Các cơ sở y tế được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện khám chữa bệnh cho nhân dân.

Lực lượng cán bộ y tế người dân tộc Khmer trong toàn tỉnh là 67 người, chiếm tỉ lệ 12,8% so với tổng số cán bộ y tế toàn tỉnh (Tri Tôn 52 người, tỉ lệ 20,72%, Tịnh Biên 15 người, tỉ lệ 5,47%).

Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc theo Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã thực hiện từ năm 2002, trong đó người dân tộc ở các xã thụ hưởng Chương trình 135 thuộc diện nghèo và cận nghèo đều được khám chữa bệnh miễn phí. Năm 2007 toàn tỉnh đã mua cấp 47.830 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc nghèo (trong đó có 37.366 thẻ cho người dân tộc Khmer nghèo thuộc 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên) với mệnh giá 130.000 đồng/thẻ/năm.

 Công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và dân số kế hoạch hóa gia đình trong đồng bào dân tộc những năm gần đây có nhiều tiến bộ, số người sinh con thứ 3 giảm. Tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trong đồng bào dân tộc xấp xỉ 30%. Các dịch bệnh nguy hiểm đã được kiểm soát và đẩy lùi. Hiện nay, bệnh sốt rét vùng dân tộc ở khu vực Bảy Núi đã được thanh toán, bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết được kiểm soát.

e. Chính sách văn hóa, thông tin:

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh có chương trình phát thanh và truyền hình tiếng dân tộc Khmer vào 2 buổi trong ngày. Các huyện trong tỉnh có đài truyền thanh, ở xã có trạm truyền thanh. Tất cả các xã trong vùng đồng bào dân tộc đều được trang bị loa truyền thanh, hoạt động 2 buổi trong ngày. Đài truyền hình tỉnh đã phủ sóng toàn bộ địa bàn tỉnh. Những vùng lõm ở khu vực vùng núi (Tri Tôn, Tịnh Biên) đã xây dựng các trạm tiếp sóng, nên sóng truyền hình của đài tỉnh và các đài Trung ương đều tiếp nhận rất tốt.

- Công tác thông tin cổ động qua hình thức phát thanh, pano, áp phích ở vùng đồng bào dân tộc đều được phát và in bằng 2 thứ tiếng Kinh và Khmer. Các nhà Văn hóa bưu điện xã trong vùng đồng bào dân tộc đã bước đầu phát huy hiệu quả. Đó là nơi bà con đến để đọc báo chí và sinh hoạt văn nghệ vào dịp lễ hội hoặc vào tối cuối tuần.

- Về hoạt động văn nghệ dân tộc: Toàn tỉnh chưa có đội văn nghệ dân tộc chuyên nghiệp, các đội văn nghệ nghiệp dư của dân tộc Khmer, Chăm hoạt động khá tốt. Trong những dịp lễ hội dân tộc, các đội này phục vụ rất tốt, đạt được nhiều giải thưởng cao. Tuy nhiên, lực lượng sáng tác, các nghệ nhân người dân tộc hiện nay không còn nhiều và chưa được đào tạo qua trường lớp, lực lượng kế thừa rất mõng.

- Các lễ hội văn hóa dân tộc truyền thống của đồng bào dân tộc như: Tết Chôl-Chnăm-Thmây, Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer, kết thúc tháng chay Ramadan đón Tết Roya của đồng bào dân tộc Chăm, đều được tỉnh quan tâm tổ chức chu đáo. Hàng năm, Sở Văn hóa - Thông tin, Ban Dân tộc tỉnh và các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, phối hợp tổ chức "Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh An Giang" tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào dân tộc đón Tết.

g. Chính sách cán bộ dân tộc thiểu số:
Nhằm kiện toàn hệ thống chính trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác đào tạo và sử dụng cán bộ người dân tộc cũng được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 607 cán bộ dân tộc Khmer (riêng 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên có 409 người), trong đó có trên 100 người có trình độ đại học, trên 300 người có trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, số còn lại là công nhân kỹ thuật, trên 150 người có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Các trưởng đầu ngành cấp xã, bí thư chi bộ ấp đa số đã được đào tạo qua các lớp sơ cấp, trung cấp chính trị tại trường chính trị huyện. Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 ở 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên có 162  đại biểu dân tộc Khmer, trong đó có 04 đại biểu cấp tỉnh, 12 đại biểu cấp huyện, 146 đại biểu cấp xã.

Riêng tại hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, có đến 453 đảng viên đương chức là người dân tộc Khmer, trong đó có 01 Tỉnh ủy viên kiêm Phó Bí thư huyện ủy, 02 Ủy viên Thường vụ huyện ủy, 09 Huyện ủy viên, 48 đảng ủy viên xã, trong đó có Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, 100% ấp, khóm của hai huyện có chi bộ Đảng. Mặt khác, sự phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức đoàn thể với chính quyền và các ban ngành có bước chuyển biến tích cực, có quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện tốt cho việc vận động quần chúng trên địa bàn phum sóc.

h. Thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá cơ sở:

Ở hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên đến nay có gần 12.950 hộ dân tộc Khmer được công nhận "Gia đình văn hóa", có 20 ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer được công nhận "Ấp văn hóa" và 19 "chùa Khmer văn hóa", trong đó huyện Tri Tôn 16 chùa, huyện Tịnh Biên 03 chùa. Mặt trận và các đoàn thể đã tập hợp vào tổ chức gần 12.750 đoàn viên, hội viên là người dân tộc, chiếm 16% so với dân số Khmer.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Kết quả đạt được từ các chương trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc:

- Đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, miền núi vùng đồng bào dân tộc, giúp bà con người dân tộc tiếp cận được các dịch vụ thiết yếu trong đời sống; đồng thời nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa, tinh thần. 

- Hệ thống giao thông nông thôn được láng nhựa giúp cho việc đi lại mua bán, thăm hỏi, trị bệnh, học hành được thuận lợi, nhất là trong mùa mưa. Trường học, trạm xá được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, con em người dân tộc có được chỗ học gần nhà, thuận tiện; bà con dân tộc khi sinh nở, điều trị bệnh được chăm sóc gần nhà, ít tốn kém. Về sinh hoạt văn hóa, tinh thần cũng được đáp ứng, các nhà văn hóa xã phục vụ cho hoạt động văn nghệ, vui chơi hàng tuần cho bà con.

- Các nhu cầu thiết yếu về đời sống của đồng bào dân tộc ở 2 huyện Tri Tôn, Tịnh biên được quan tâm chăm lo, góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao mức sống cho bà con người dân tộc Khmer trong khu vực.

- Tỉnh đã cấp phát trên 5.420 căn nhà cho đồng bào dân tộc nghèo qua các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các cuộc vận động của chính quyền huyện, xã trong vùng dân tộc. Trên 54 công trình cấp nước được xây dựng đáp ứng nhu cầu nước sạch cho bà con vùng dân tộc, miền núi vốn rất khó khăn về nước sinh hoạt, nhất là trong những tháng mùa khô.

- Các điều kiện về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho bà con người dân tộc cũng được quan tâm hỗ trợ và đầu tư xây dựng.

- Hệ thống thủy lợi vùng cao được đầu tư xây dựng, gần chục trạm bơm phục vụ cho canh tác nông nghiệp đang hoạt động, cung cấp nước tưới trong mùa khô giúp bà con chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, từ 1 vụ lúa, lên 3 vụ lúa + màu luân canh/năm, nâng cao gấp nhiều lần giá trị sản xuất trên cùng một diện tích canh tác. Mặt khác, công tác khuyến nông, mở điểm trình diễn kỹ thuật canh tác nông nghiệp, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi giá trị cao cũng được quan tâm thực hiện. Công tác tín dụng ưu đãi, giúp vốn cho bà con dân tộc chăn nuôi, sản xuất, phát triển ngành nghề truyền thống cũng được thực hiện.

- Đi đôi với kết quả việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc, miền núi được duy trì ổn định, hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn. Hàng trăm cán bộ cơ sở xã, ấp trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên được đào tạo, tập huấn qua các Chương trình, dự án của Chính phủ, của tỉnh; hàng trăm con em người dân tộc được vào học ở các trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh được đưa đi đào tạo ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề của Trung ương và tỉnh, thông qua chế độ cử tuyển Đại học, dự bị Đại học dân tộc ... sẽ trở thành lực lượng lãnh đạo nòng cốt của huyện, xã trong tương lai.

2. Những mặt hạn chế, tồn tại:

- Nhìn chung đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nhất là hộ dân tộc Khmer. Tỷ hộ dân tộc nghèo tuy có giảm, nhưng số phát sinh nghèo mới lại tăng (năm 2006 có 969 hộ thoát nghèo, nhưng có 625 hộ phát sinh nghèo mới); số hộ dân tộc nghèo không có đất sản xuất và thiếu đất sản xuất, cũng như trước đây có đất sản xuất nhưng đã cầm cố cho hộ khác có xu hướng ngày càng tăng, tập trung chủ yếu ở hai huyện miền núi Tri Tôn, Tịnh Biên. Điều này cho thấy còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, cần có giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn để ổn định đời sống hộ dân tộc thiểu số. 

- Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ nhà ở, điện, nước sinh hoạt tuy đã được triển khai thực hiện kịp thời, nhưng cũng còn nhiều hộ dân tộc nghèo thiếu đất ở, thiếu nhà ở và thiếu nước sinh hoạt.

- Việc mở lớp đào tạo, tập huấn công tác xóa đói giảm nghèo cho người dân tộc thời gian qua tuy đã được tập trung, nhưng hiệu quả đạt được còn thấp; ngoài số lao động thông qua đào tạo được giới thiệu hoặc tự tìm việc làm ở các khu công nghiệp hoặc xuất khẩu lao động đã phát huy tác dụng tốt, số đông còn lại đào tạo ngắn ngày chưa gắn với việc cho vay vốn tín dụng và giải quyết việc làm. Mặc khác, lao động người dân tộc chưa định hướng được việc cần làm, dẫn đến bỏ nghề đã học còn rất phổ biến.

- Tình hình khiếu nại trong đồng bào dân tộc ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên trong thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp, nội dung khiếu nại chủ yếu là đòi lại đất sản xuất, đất thổ cư, xin cấp đất sản xuất.  

3. Nguyên nhân những thành tựu và những tồn tại cần khắc phục:

a. Những mặt đã làm được:

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo; nhờ đó các chương trình, dự án, các chính sách đối với đồng bào dân tộc được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, như: cơ sở hạ tầng nông thôn vùng đồng bào dân tộc được quan tâm đầu tư xây dựng, tuy chưa hoàn thiện nhưng có tác dụng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội; nhiều nơi không còn là vùng sâu, vùng xa, do việc đi lại, lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn trước; điện đã về đến trung tâm và hạ thế đến các ấp, phum, sók phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân; hệ thống nước sạch từng bước được đầu tư trang bị; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư xây dựng kịp thời; việc dạy và học, chăm sóc sức khỏe người dân được thực hiện tốt và có nhiều tiến bộ hơn trước... đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, ngành nghề, dịch vụ được mở rộng.

Nhờ có các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc nên đời sống của hộ đồng bào không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ dân tộc nghèo hàng năm giảm; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững; mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với các tôn giáo, dân tộc ngày càng gắn bó, mật thiết, thể hiện uy tín và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

b. Những mặt hạn chế và khó khăn: 

- Thời gian đầu tư Chương trình Dân tộc còn ngắn (2001 - 2002), vốn đầu tư tương đối thấp, trong khi nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đòi hỏi quá nhiều, nên một số mục tiêu của Chương trình chưa hoàn tất như:

+ Việc cấp đất, chuộc đất sản xuất thực hiện chưa dứt điểm, trong khi còn một số hộ đồng bào dân tộc Khmer thật sự cần đất canh tác.

+ Một số công trình trạm bơm xây dựng dang dở, không đồng bộ, chậm đưa vào sử dụng nên phát huy hiệu quả kém, lãng phí vốn đầu tư.

+ Việc cấp phát, cho vay không có biện pháp quản lý chặt chẽ, đến nay đã có nhiều hộ được cấp đất lén lút bán, sang nhượng trở lại trắng tay như cũ. Số bò nuôi được vay theo chương trình hiện nay bị sang bán khó kiểm soát và không có khả năng thu hồi vốn được.

- Kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn I còn có những bất cập, suất đầu tư thấp, chưa đồng bộ trong cơ cấu đầu tư, chỉ mới tập trung nhiều cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chưa tập trung cao cho các nhiệm vụ cấu thành của Chương trình như gắn phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; nhiều xã tuy đạt kết quả tích cực trong xóa đói giảm nghèo nhưng còn lúng túng trong giải pháp vươn lên khá, giàu; ở những nơi chưa đảm bảo tính bền vững thì tỷ lệ các hộ tái nghèo vẫn còn là một nguy cơ tiềm ẩn… Một số địa phương chưa thật sự năng động trong việc phát huy nguồn lực tại chỗ và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để lồng ghép vào Chương trình 135. Việc quy hoạch bố trí sắp xếp lại dân cư cũng như công tác đào tạo cán bộ cơ sở trực tiếp thực hiện Chương trình chưa làm được nhiều. Tuy hầu hết các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đạt được tác dụng, hiệu quả khá tốt, nhưng vẫn còn một ít công trình kém chất lượng hoặc kéo dài thời gian thi công; một số công trình đã hư hỏng, xuống cấp chưa được kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa.

- Chương trình 134: Mức hỗ trợ 8 triệu/căn nhà (Trung ương 6,6 triệu, ngân sách tỉnh 1,4 triệu) là quá thấp so với giá vật tư hiện nay. Với số tiền này chỉ đủ để làm khung nhà và mái lợp, không có vách che chắn và không có công trình vệ sinh, đây là vấn đề rất khó khăn về môi trường ở nông thôn.

- Trình độ dân trí vùng đồng bào dân tộc còn thấp, tỷ lệ hộ dân tộc không biết đọc, viết chiếm 25,47% (thực tế diện hộ này có thể cao hơn), có trình độ cấp 1 chiếm 50,94%; số đông lao động thiếu việc làm, do thiếu tay nghề hoặc tay nghề còn yếu; tập quán sản xuất và sinh hoạt của đồng bào dân tộc một số nơi còn lạc hậu, chậm được chuyển biến để thích ứng với thời đại và cơ chế thị trường... đây là nguyên nhân cơ bản kiềm hãm sự phát triển kinh tế hộ, cũng là thách thức lớn trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc trong thời gian tới.  

- Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp thiếu chặt chẽ; chưa có sự lồng ghép một cách có hiệu quả thông qua các chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc; dẫn đến việc đầu tư đôi lúc còn dàn trải, thiếu tập trung, làm hạn chế khả năng phát huy tác dụng.

- Đời sống đồng bào dân tộc còn quá khó khăn, trình độ văn hóa kém, nhận thức về pháp luật kém; mặt khác, có sự tác động, lôi kéo của một số phần tử xấu làm cho tình hình khiếu kiện trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. 

- Hạn chế chung nhất của các Chương trình, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc là khâu tuyên truyền cho bà con thông suốt ý nghĩa của việc hỗ trợ. Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần để giải quyết nhu cầu về sinh hoạt, nhà ở, vốn sản xuất… chứ không phải cung cấp trọn gói. Đồng bào dân tộc có trách nhiệm góp vốn, góp công vào thực hiện cho mình, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ hoàn toàn vào sự trợ cấp của Nhà nước. Thời gian qua, việc tuyên truyền này còn quá ít, bà con người dân tộc còn ỷ lại vào sự trợ cấp của Ngân sách (Trung ương và của tỉnh) một cách quá đáng nên thiếu tinh thần phấn đấu vượt khó vươn lên.

V. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA GIAI ĐOẠN 2009 – 2010:

1. Mục tiêu:

a. Mục tiêu chung:

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, nhất là ở hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên, thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, tạo điều kiện cho các hộ dân tộc phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. 

- Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hộ nghèo; tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để họ ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 

- Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, thực hiện nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, cùng chăm lo cho công tác xã hội, chăm lo cho sự phát triển cộng đồng của các dân tộc.

- Kiện toàn hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo đủ sức lãnh đạo, quản lý nhằm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, thực hiện tốt các chính sách, dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc Khmer có tay nghề, việc làm, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Trong hai năm 2009 - 2010 tập trung giải quyết: 

+ Đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc Khmer 11.000 người (mỗi năm khoảng 5.500 người). 

+ Hỗ trợ vay vốn mua máy móc, nông cụ cho 3.100 hộ.

+ Hỗ trợ cho lao động đi làm việc ngoài tỉnh: 2.500 lao động. 

+ Giải quyết việc làm mới cho 5.000 lao động. 

+ Hỗ trợ cho khoảng 7.000 lao động không có đất sản xuất chuyển đổi ngành nghề khác để có thu nhập, cải thiện cuộc sống.  

+ Phấn đấu giảm 5% trở lên hộ nghèo dân tộc Khmer hàng năm, đến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer còn dưới 35% trên tổng số hộ dân tộc Khmer toàn tỉnh (cuối năm 2008 tỷ lệ là 45%).

+ 100% hộ dân tộc Khmer nghèo được hỗ trợ giải quyết đất ở và nhà ở ổn định.

- Nâng cao trình độ dân trí, chất lượng chăm sóc sức khỏe, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc. Phấn đấu mỗi năm giảm 10% số người mù chữ phổ thông và dân tộc; 100% xã có trạm y tế kiên cố đúng tiêu chuẩn. Đến năm 2010, 100% xã có đủ trường, lớp học kiên cố từ mẫu giáo đến trung học phổ thông (trong đó ưu tiên xây dựng Trường mẫu giáo dành cho con em đồng bào dân tộc Khmer tại các phum, sóc); tập trung đầu tư xây dựng trường dân tộc nội trú theo cập nhật chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, trên cơ sở đó có xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và thực hiện theo đúng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề được phê duyệt.

- Phát huy tốt tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của đồng bào dân tộc gắn liền với sự hỗ trợ của nhà nước để giúp đồng bào có cuộc sống ổn định, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc và cán bộ công tác trong vùng đồng bào dân tộc biết tiếng dân tộc; xây dựng cán bộ dân tộc có phẩm chất, năng lực chuyên môn, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. 

- Giải quyết có hiệu quả các khiếu nại về việc thực hiện chính sách, về đất đai; giữ vững an ninh, quốc phòng trong vùng dân tộc, miền núi, biên giới. 

2. Giải pháp chủ yếu:

a. Về đầu tư, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống:

- Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hai huyện miền núi. Triển khai và lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới của tỉnh và Trung ương để thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là các Chương trình 134 (đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2010), Chương trình 135 (giai đoạn II), Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Quyết định 74, Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, triển khai sâu rộng, mạnh mẽ Chương trình khuyến nông phù hợp với điều kiện, tập quán và trình độ canh tác của đồng bào; đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn về giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, xây dựng trung tâm cụm xã, chợ đầu mối; ưu tiên xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi vùng cao đủ sức phục vụ sản xuất; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình và ứng dụng khoa học công nghệ; sản xuất lúa đặc sản; trồng cây dược liệu; phát triển chăn nuôi với mô hình trang trại, tổ hợp tác và từng hộ gia đình. Mở rộng thị trường và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất đến nông dân. Hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, dự báo định hướng tiêu thụ hàng hóa nông sản của nông dân phải được làm thường xuyên. Nâng cao trách nhiệm trong việc giúp người dân tộc trực tiếp tham gia các dự án, chương trình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. 

- Tạo mọi điều kiện cụ thể để thu hút đầu tư, sử dụng lao động trong đồng bào dân tộc khi xây dựng các dự án phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

- Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở dạy nghề, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, để nghề được dạy một cách đa dạng phù hợp với đặc điểm, trình độ, nhu cầu lao động vùng đồng bào dân tộc, người dân tộc. Liên kết trong đào tạo, giới thiệu việc làm nhằm vừa giải quyết việc làm tại chỗ vừa coi trọng việc đưa lao động đi đào tạo, làm việc ngoài tỉnh và đi lao động ở nước ngoài. Tiếp tục vận dụng, lồng ghép triển khai các chính sách khuyến khích xã hội hóa dạy nghề. Hỗ trợ đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cơ sở dạy nghề.

- Bảo đảm vốn tín dụng hỗ trợ phát triển lãi suất thấp. Ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; phân loại nợ và làm rõ nguyên nhân trình Chính phủ xem xét cho giãn nợ hoặc xóa nợ theo Chỉ thị 68 của Ban Bí thư. Quan tâm tạo quỹ đất, giải quyết đất ở, ngăn chặn kịp thời việc cầm cố, sang nhượng đất trái qui định pháp luật. Tích cực vận động phát triển kinh tế hợp tác, khuyến khích tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất.

- Quan tâm giải quyết các khiếu nại của đồng bào, đồng thời phải phân loại theo đúng bản chất các khiếu nại như: do đói nghèo, do thực hiện chính sách chưa đúng; do tranh chấp đất đai. Từ đó, xác minh, nắm chính sách từng dạng khiếu nại, từng vụ khiếu nại để trực tiếp đối thoại thẳng thắn, có lý có tình và tuân theo pháp luật, có tính thuyết phục với người khiếu nại và đưa ra cách giải quyết phù hợp, dứt điểm.

(Xem các Phụ lục: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 và 13 đính kèm).

b. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí, chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần của đồng bào Khmer:

- Tập trung giải quyết tình trạng bất đồng về ngôn ngữ cả trước mắt lẫn lâu dài. Bổ sung đội ngũ cán bộ biết tiếng Khmer, cán bộ có năng lực cho vùng dân tộc để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển có liên quan của Đảng và Nhà nước. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Nâng cao chất lượng giáo dục đi đôi với tích cực vận động con em đồng bào dân tộc trong độ tuổi được đến trường. Thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú đủ mạnh làm cơ sở tạo nguồn nhân lực nói chung và cán bộ kế thừa nói riêng; làm tốt quy chế tuyển sinh, chính sách cử tuyển học sinh, sinh viên. Thực hiện đầy đủ các quy định của Chính phủ về học bổng, học phí của học sinh, sinh viên dân tộc. 

- Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nâng cấp trạm y tế xã, phấn đấu mỗi xã ít nhất 01 bác sĩ, 02 y sĩ, chú ý xây dựng độ ngũ y, bác sĩ là người dân tộc. Khuyến khích phát triển các mô hình kết hợp Đông, Tây y trong phòng, trị bệnh, mô hình khám chữa bệnh từ thiện. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động thực thiện nếp sống vệ sinh, bảo vệ môi trường ở từng phum, sóc. 

- Thường xuyên phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phòng chống các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại. Đẩy lùi hủ tục, gắn với nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở từng điạ bàn dân cư tại các phum, sóc. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đi đôi với tiếp thu văn hóa tiên tiến. Khuyến khích việc sưu tầm, sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi truyền thống đoàn kết, phản ánh cuộc sống của đồng bào trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo các công trình kiến trúc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống với các dân tộc. 

- Nêu gương các mô hình chùa văn hóa, điểm sáng phum sóc. Tiếp tục hỗ trợ tu sửa chùa vừa là nơi tu hành, vừa là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội theo phong tục tập quán; là nơi phổ biến, vận động đồng bào dân tộc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tạo điều kiện cho sư sãi tham gia các hoạt động xã hội từ thiện trong cộng đồng. 

c. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục trong đồng bào dân tộc kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật. Luôn luôn cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù dịch, những mầm móng gây mất đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Củng cố lực lượng an ninh nhân dân, dân quân tự vệ cơ sở vững mạnh làm nồng cốt trong việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở địa phương, sẳn sàng góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thể lực thù địch.

- Tập trung công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của cấp huyện, xã trong quá trình giải quyết khiếu nại ở cấp cơ sở. Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của từng cấp phải giải quyết triệt để, không kéo dài; nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo nhanh về cấp trên để được xử lý kịp thời. Trong quá trình giải quyết khiếu nại trong đồng bào dân tộc, các ngành, các cấp phải hết sức bình tĩnh, nhận rõ những phần tử có hành vi quá khích, xúi giục để có thái độ ứng xử phù hợp, tránh nhìn nhận thiếu khách quan.  

d. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh:

- Thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc. Luôn nâng cao ý thức cách mạng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chống tư tưởng hẹp hòi, tự ti dân tộc. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị cấp huyện, xã theo hướng sâu sát nhân dân, chủ động và kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Tập trung xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. Quan tâm phát hiện tạo nguồn cán bộ là người dân tộc để bồi dưỡng phát triển đảng viên, song song với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đội ngũ cán bộ ở các cấp, các ngành nhằm phát huy tốt năng lực, trí tuệ của thế hệ trẻ và tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ kế thừa sau này. 

- Đổi mới nội dung phương pháp công tác dân vận phù hợp với đặc thù trong vùng có đông đồng bào dân tộc. Kiện toàn tổ chức mặt trận và các đoàn thể các cấp đủ sức tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch. Tăng cường huy động, tập hợp và nâng cao chất lượng hoạt động các lực lượng đoàn viên. Thường xuyên giáo dục, động viên đồng bào tiếp tục phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, vươn lên góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân. Tích cực xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

VI. VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH:

Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án phù hợp, sát thực với từng vùng, từng đối tượng, nhiều nơi ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc từ chỗ thường phá rừng đến chuyển sang tu bổ, bảo vệ rừng và trồng rừng có kết quả, xuất hiện nhiều mô hình vườn rừng, trang trại … từng bước hình thành vùng cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu có sản phẩm hàng hóa … đã góp phần tích cực ổn định sản xuất và cuộc sống cho nhiều người ở vùng núi, vùng dân tộc, hiện nay đã có khá đông số hộ có đời sống ổn định, thu nhập khá, nhà cửa khang trang, có phương tiện cơ giới để sản xuất và đi lại, nghe nhìn.

Từ những chính sách trên, có sự đầu tư phát triển nhanh và vững chắc nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh để thu hút được đại bộ phận lao động dôi thừa, tăng năng suất lao động xã hội, giải quyết vững chắc nhu cầu lương thực và thực phẩm cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu nông, lâm, thủy sản cho công nghiệp, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Tăng thu nhập, cải thiện một bước cơ bản đời sống vật chất - văn hóa của nông dân; giảm mức tăng dân số, khắc phục nạn suy dinh dưỡng; tăng thêm diện giàu và đủ ăn, xoá đói giảm nghèo, nhất là ở các vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng núi.

Xây dựng nông thôn mới có kinh tế phát triển, đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của nông dân vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng núi, có hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng xã hội, tăng cường đoàn kết và ổn định chính trị trong nông thôn, giữ vững trật tự xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục thực hiện các Chính sách (bao gồm các Chính sách của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh) đã ban hành có liên quan đến đồng bào dân tộc Khmer.
(Xem Phụ lục 2 đính kèm).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban Dân tộc tỉnh: 

- Làm đầu mối phối hợp với các sở ngành và UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên tổ chức thực hiện tốt tinh thần nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy.

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch hàng năm và theo dõi tình hình triển khai Đề án 25/ĐA-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban nhân tỉnh thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, thực hiện Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng ưu tiên cho đối tượng là hộ nghèo người dân tộc thiểu số, bảo đảm đến cuối năm 2010 cơ bản thực hiện hoàn thành 100% việc hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo quy định.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2010 theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của UBND tỉnh. Trực tiếp theo dõi triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II và các chính sách dân tộc khác. 

- Lập danh sách theo dõi kết quả thực hiện các chính sách cho vay vốn hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nhà ở và các chính sách ưu đãi khác (cụ thể từng hộ) để tham mưu UBND tỉnh có chủ trương, biện pháp giải quyết hiệu quả hơn. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý chí thoát nghèo trong đồng bào dân tộc, hạn chế thái độ thụ động hoặc tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng. Nội dung tuyên truyền cần tập trung giúp cho người nghèo hiểu rõ chính sách của Nhà nước là hỗ trợ giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, mỗi hộ được thụ hưởng chính sách cần phải nỗ lực vươn lên để thoát nghèo bền vững.

- Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời đề xuất, kiến nghị Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc Khmer; huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư vào các Chương trình mục tiêu, các chính sách hỗ trợ của Trung ương góp phần thay đổi nhanh chóng kết cấu hạ tầng kỹ thuật vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt là tăng cường quan hệ với các Bộ, ngành Trung ương tranh thủ vốn đầu tư các hệ thống thủy lợi vùng cao; vốn giải quyết các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh An Giang theo Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 16/01/2008 của UBND tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 18/2009/QĐ-UB ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa bàn các xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Phối hợp với Ban Dân tộc, các sở ngành liên quan và UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn vùng dân tộc, xây dựng các mô hình mẫu, điển hình về sản xuất, kinh doanh dịch vụ… để phổ biến, nhân rộng ra toàn tỉnh. 

3. Sở Lao động thương binh và Xã hội: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 25/ĐA-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 – 2010.

- Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và UBND các huyện có đồng bào dân tộc tổ chức điều tra, khảo sát nắm thực trạng, nhu cầu đất ở, đất sản xuất, học nghề, vay vốn của hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; trên cơ sở đó xác định chính sách hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng. Điều hành thực hiện Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án số 25/ĐA-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2009 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2010. Theo dõi tình hình triển khai thực hiện, đề xuất xử lý khi có vướng mắc phát sinh và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng cho UBND tỉnh và Bộ, ngành Trung ương có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động dân tộc nghèo; trong đó có đưa lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp, các khu công nghiệp ngoài huyện, ngoài tỉnh và đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Tập trung xây dựng Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú, Trường Trung cấp nghề thị xã Châu Đốc và Trung tâm dạy nghề huyện Tịnh Biên.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả việc đưa lao động người dân tộc Khmer đi làm việc ngoài huyện và ngoài tỉnh. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì phối hợp với UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch hệ thống thủy lợi vùng cao phục vụ phát triển sản xuất và đời sống đồng bào dân tộc Khmer 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hỗ trợ kinh phí.

- Tiếp tục thực hiện các dự án hồ chứa nước vùng cao đã được UBND tỉnh phê duyệt từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương.

- Tổ chức triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bào dân tộc, miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và Dự án khuyến nông cho hộ nghèo.

- Chủ trì phối hợp Ban Dân tộc và UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn và triển khai thực hiện dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc tỉnh An Giang năm 2009 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2010. Thực hiện báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh. 

- Phối với các ngành có liên quan và UBND các huyện đẩy mạnh công tác khuyến nông, mở lớp đào tạo nghề cho hộ dân tộc nghèo, chú trọng đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho hộ dân tộc nghèo thiếu đất sản xuất, tạo điều kiện phát triển ngành nghề, dịch vụ để tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

5. Sở Xây dựng:

- Phối hợp với các huyện xây dựng qui hoạch và triển khai thi công các công trình cụm, tuyến dân cư để bố trí nền nhà ở tại chỗ cho hộ dân tộc nghèo có nhu cầu.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang (giai đoạn 2009 – 2012) theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rà soát diện tích đất Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân chưa sử dụng, không có nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng sai mục đích, đất do cá nhân chiếm dụng hoặc cấp đất trái phép; thống kê diện tích đất lang bồi, chưa đưa vào khai thác, trình UBND tỉnh có biện pháp thu hồi, tạo quỹ đất.

- Phối hợp với các huyện tạo quỹ đất ở, đất sản xuất để hỗ trợ cho hộ dân tộc nghèo có nhu cầu.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Kiện toàn cơ sở hạ tầng giáo dục – đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh và nhân rộng việc dạy song ngữ (Việt - Khmer) ở các trường có điều kiện; rà soát lại các xã đã hoàn thành công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục để tiếp tục xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho đồng bào dân tộc trong độ tuổi còn mù chữ và chưa đạt trình độ phổ cập, nhằm nâng cao kiến thức cho đồng bào dân tộc để áp dụng trong sản xuất và đời sống.

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung lại quy hoạch mạng lưới trường lớp cho phù hợp với tập quán, tính khả thi và hiệu quả, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên xây dựng đề án phát triển các trường mẫu giáo để phủ kín trường mẫu giáo ở tất cả các xã, thị trấn. Đặc biệt chú ý Trường mẫu giáo dành cho con em đồng bào dân tộc Khmer tại các phum, sóc. 

- Triển khai tốt các chương mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo, trong đó có các chính sách cho vùng dân tộc, miền núi của 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. 

8. Trường Chính trị Tôn Đức Thắng:

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Nội Vụ về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ công chức cấp cơ sở, nghiên cứu biên soạn tài liệu, giáo trình bồi dưỡng cán bộ xã, ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. 

9. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với các sở ban ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chế độ, chính sách ưu đãi để thu hút sinh viên người dân tộc, người Kinh biết tiếng dân tộc Khmer sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và cán bộ có trình độ cao về công tác tại các vùng đồng bào dân tộc Khmer của 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy quy hoạch tỷ lệ % cơ cấu cán bộ dân tộc trong hệ thống chính trị cơ sở để lực lượng này làm nồng cốt trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương. 

10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Lập kế hoạch bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, khai thác các yếu tố văn hóa đặc trưng cho đồng bào dân tộc gắn với hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ.

- Phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, có giải pháp hướng dẫn, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện nếp sống văn minh nơi cư trú, góp phần cải thiện môi trường sống của đồng bào dân tộc. 

11. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh: 

- Tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục đơn giản để giải ngân kịp thời vốn vay thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008; Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các chính khác khác có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc.

- Kết hợp với UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá và kiến nghị việc cho vay vốn trong đồng bào dân tộc Khmer sao cho có hiệu quả, phát triển bền vững. 

12. Thanh tra tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại trong đồng bào dân tộc Khmer theo chủ trương của tỉnh

13. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc nhà nước tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể quy trình quản lý, cấp phát, thanh toán vốn theo đúng quy định tại Công văn số 886/UBDT-CSDT ngày 03/10/2008 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, cân đối ngân sách địa phương hàng năm để các Sở, ngành phụ trách và địa phương triển khai thực hiện; giải ngân, thanh quyết toán kịp thời theo tiến độ, đồng thời tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng cho UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

14. Ủy ban nhân dân các huyện có đồng bào dân tộc:

- Phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện Đề án, dự án, Chương trình đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng; chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã theo chỉ tiêu kế hoạch được phân bổ hàng năm, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng; tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất; thực hiện các giải pháp từng bước nâng cao trình độ dân trí vùng đồng bào dân tộc.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát lại đối tượng được thụ hưởng các chính sách trên cơ sở tổ chức bình nghị công khai, dân chủ, có sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng. Thành lập hội đồng xét duyệt, Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về quyết định đối tượng được hỗ trợ.

- Tổ chức lại sản xuất vùng đồng bào dân tộc, trên cơ sở qui hoạch vùng sản xuất tập trung, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp với lợi thế đất đai của từng vùng và nhu cầu tiêu thụ của thị trường; hình thành các tổ, nhóm hợp tác để giúp nhau trong sản xuất, làm ngành nghề dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc nghèo là phải có ý chí tự lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các sở ngành tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TU; trong đó chú ý tập trung nguồn lực để giải quyết các vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc, đẩy nhanh thực hiện các công việc đã có chủ trương của tỉnh (đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết các chính sách an sinh xã hội …); giải quyết các vấn đề căn cơ là nâng cao đời sống, thực hiện an sinh xã hội và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc được tiếp cận với dịch vụ giáo dục, y tế, pháp lý… Trong điều kiện khó khăn về giải quyết đất sản xuất hiện nay, cần tập trung vào các giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, mở mang ngành nghề, dịch vụ tại địa phương, tạo điều kiện đi lao động ngoài tỉnh và nước ngoài. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đồng bào dân tộc, làm cho đồng bào ý thức mình là người Việt Nam, cùng gắn bó với cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với các sư sãi, à cha để làm nòng cốt. 

- Căn cứ Đề án số 25/ĐA-UBND ngày 08/12/2008 và Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn và danh mục thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh An Giang năm 2009, xây dựng các dự án, kế hoạch chi tiết thực hiện những nhiệm vụ của Đề án, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch năm 2010 báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

                                                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                Huỳnh Thế Năng

Phụ lục 1 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CÁC MÔ HÌNH MẪU, ĐIỂN HÌNH 

ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER
	Số TT
	Tên dự án
	Chủ đầu tư
	Địa bàn triển khai
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng mức đầu tư

chung
	Trung ương
	Tỉnh
	Khác
	

	01
	Trường THPT Dân tộc nội trú
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	TP. Long Xuyên
	67 tỷ đồng
	
	
	
	đang lập thiết kế dự toán

	02
	Dự án Nâng cao năng lực du lịch nông nghiệp
	Hội Nông dân tỉnh
	Xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên; Xã Mỹ Hòa Hưng - TP. Long Xuyên
	655 triệu đồng 
	550 triệu đồng
	55 triệu đồng
	50 triệu đồng
	Đã đầu tư 02 trung tâm thông tin, đang chuẩn bị đầu tư 01 trung tâm thông tin trong rừng tràm Trà Sư. Đã tập huấn nghiệp vụ phục vụ Homestay cho 14 nông dân, 02 lớp Anh văn cho 38 nông dân; tập huấn nâng cao năng lực du lịch nông nghiệp, kỹ thuật trồng nấm bào ngư, làm vườn, trồng và bảo vệ rừng cho nông dân và cán bộ quản lý

	03
	Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo đến năm 2010 trong đồng bào dân tộc Khmer ở 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên
	55 tỷ đồng
	45 tỷ đồng
	8,85 tỷ đồng
	1,15 tỷ đồng
	

	04
	Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	16 xã 
	5,191
	
	
	
	Đã giải ngân 2,215 tỷ đồng cho các xã ở 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên

	05
	Hỗ trợ xử lý những vấn đề bức xúc vùng đồng bào dân tộc Khmer 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn
	2,152 tỷ đồng
	
	2,152 tỷ đồng
	
	Đã giải ngân được 2,131 tỷ đồng

	06
	Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	02 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn
	
	97 triệu đồng
	
	
	Đã giải ngân được 97 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch

	07
	Dự án hỗ trợ phát triển nghề đan thủ công từ nguyên liệu cây bàng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Thị trấn Ba Chúc
	50 triệu đồng
	50 triệu đồng
	
	
	Đã giải ngân 50 triệu đồng

	08
	Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Huyện Tịnh Biên, Tri Tôn
	
	
	
	
	Trạm bơm Xã Tiết: đang lập hồ sơ phê duyệt hệ thống nội đồng; Trạm bơm Vĩnh Trung và trạm bơm Văn Giáo: đang hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán; Trạm bơm Lê Trì: đã thi công hoàn thành; Trạm bơm Lương Phi: đã hoàn thành hạng mục kênh dẫn chính và trạm bơm cấp II. Hệ thống kênh tưới do thay đổi thiết kế nên đang hoàn chỉnh lại; Trạm bơm Châu Lăng: đã thi công hoàn thành trạm cấp II; trạm bơm Ô Lâm: đã thực hiện xong phần bồi hoàn mặt bằng; đang tiếp tục thực hiện hệ thống trong năm 2009 các trạm bơm: Lê Trì, Lương Phi, Châu lăng, Ô Lâm, An Tức, Núi Tô. 

	09
	Chính sách cấp miễn phí các loại sách báo, tạp chí cho đồng bào vùng dân tộc
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú
	
	
	
	
	Đã đầu tư 7 phòng đọc sách, 01 tủ sách đồn biên phòng, 07 tủ sách tại điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện Tịnh Biên (tổng số 5.218 bản). Đã đầu tư 19 phòng đọc sách (trong đó có 01 phòng đọc sách trong chùa Khmer) trên địa bàn huyện Tri Tôn (tổng số 6.508 bản). Đã hỗ trợ 5.000 bản sách để thành lập 10 phòng đọc sách xã trên địa bàn 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên

	10
	Đề án Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp cho người dân tộc Khmer và Chăm giai đoạn 2008 - 2012
	Sở Công thương
	Huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Tân Châu, Phú Tân
	5,3 tỷ đồng
	
	
	
	Các huyện đang xây dựng hoàn chỉnh dự án chi tiết


	Phụ lục 2
	
	
	
	

	TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DÂN TỘC KHMER

	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Danh mục
	Địa bàn
 thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Kết quả chủ yếu 
đến cuối năm 2008

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	I
	Chính sách do Chính phủ ban hành:
	 
	 
	 
	 

	1
	Chỉ thị 68 ngày 18/4/1991 của Ban chấp hành TW Đảng về công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer.
	Toàn tỉnh
	1991
	Đến nay
	Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng vùng  đồng bào dân tộc Khmer.

	2
	Nghị định 95/NĐ-CP ngày 27/08/1994  của  Chính phủ về việc thu một phần viện phí.
	Toàn tỉnh
	1994
	Đến nay
	Tác động đến nhiều hộ, lao động.

	3
	Chỉ thị 39/CT-TTg ngày 03/12/1998 của Thủ tướng Chính Phủ về việc đẩy mạnh công tác Văn hóa - Thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	11 xã, 04 huyện
  
	1998
	Đến nay
	Người dân tộc học hỏi tiếp thu tốt văn hoá người Kinh.

	4
	Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 9/11/2004/CT-TTg ngày 9/11/2004 v/v đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
	11 xã, 04 huyện
  
	2004
	Đến nay
	Nhiều các bộ công chức biết tiếng dân tộc.

	5
	Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
	24 xã, 04 huyện, 01 thị xã 
	2006
	Đến nay
	Tác động đến nhiều nhà giáo và nhiều hộ dân.

	6
	Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ cử tuyển và các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
	Toàn tỉnh
	2006
	Đến nay
	Tỉnh được nhiều giáo viên giảng dạy là người dân tộc.

	II
	Chính sách do Thủ tướng Chính phủ ban hành:
	 
	 
	 
	 

	1
	Quyết định số 816/TTg ngày 4/7/2001 hỗ trợ cho An Giang 150 tỷ đồng trong 2 năm 2001-2002 để trợ giúp các hộ nghèo Khmer không đất hoặc thiếu đất sản xuất và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
	27 xã, 
02 huyện
	2001
	2002
	Rất nhiều hộ có đất sản xuất và nhiều công trình cơ sở hạ tầng vùng dân tộc Khmer được xây dựng mới, nâng cấp

	2
	Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002  của Thủ tướng Chính phủ về khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
	Toàn tỉnh
	2002
	Đến nay
	Cứu sống được nhiều bệnh nhân nghèo.

	3
	Quyết định số 19/2003/QĐ-TTg ngày của Thủ  tướng Chính phủ  ngày 28/01/2003 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đến năm 2005.
	Toàn tỉnh
	2003
	2005
	Nhiều nhà văn hoá mọc lên và nhiều người  được hưởng thụ văn hóa

	4
	Quyết định số 124//2003/QĐ-TTg ngày 17/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển  văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.
	Toàn tỉnh
	2003
	Đến nay
	Nhiều đình chùa, di tích văn hoá được bảo tồn các dân tộc và nhiều người được hưởng thụ văn hóa.

	5
	Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân thiểu số nghèo đời sống khó khăn.
	Các xã có đồng bào dân tộc
	2004
	Đến nay
	Hỗ trợ xây dựng nhà ở và cấp nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

	6
	Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.
	Toàn tỉnh
	2005
	Đến nay
	Nhiều hộ dân, hộ dân tộc nắm bắt kỹ thuật sản xuất áp dụng vào thực tiễn và tự vươn lên làm giàu.

	7
	Quyết định 267/2005/QĐ.TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú.
	Toàn tỉnh
	2005
	Đến nay
	Nhiều người dân tộc đã có nghề và đứng vững  trước cơ chế thị trường, tự mình làm chủ.

	8
	Quyết định số 07/2007/QĐ.TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế-xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2006 - 2010.
	Các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới
	2006
	2010
	Tác động đến nhiều hộ, lao động vùng đồng bào dân tộc.

	9
	Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.
	Các xã vùng nông thôn
	2006
	2010
	Cung cấp nước sinh hoạt và cải tạo vệ sinh môi trường vùng nông thôn, trong đó ưu tiên cho vùng ĐBDT.

	10
	Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 và 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới được đầu tư theo CT 135 giai đoạn II.
	16 xã, 04 huyện, 01 thị xã 
	2006
	2010
	Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo cán bộ và trợ giúp pháp lý; vệ sinh môi trường nông thôn

	11
	Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 31/7/2006 của Thủ tướng chính phủ v/v Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa.
	Toàn tỉnh
	2006
	Đến nay
	Nhiều hộ dân và nhiệu người  được hưởng thụ văn hóa.

	12
	Quyết định 32/2007/QĐ.TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt
 khó khăn.
	11 xã, 04 huyện
  
	2007
	Đến nay
	Nhiều hộ dân tộc tiếp cận được vốn vay tự vươn lên làm giàu.

	13
	Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2006 - 2010.
	Toàn tỉnh
	2007
	2010
	Nhiều hộ dân và nhiệu người  được hưởng thụ văn hóa.

	14
	Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 05/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010.
	Toàn tỉnh
	2008
	2010
	Bổ sung một số cơ chế, chính sách và giải pháp để phát triển KTXH và đảm bảo ANQP, đặc biệt đối với ĐBDT thiểu số.

	15
	Quyết định số 289/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cân nghèo và ngư dân.
	27 xã, 
02 huyện
	2008
	Đến nay
	Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhiều người hưởng ứng.

	16
	Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng  bằng sông Cửu Long 2008 - 2010.
	Các xã có đồng bào dân tộc
	2008
	2010
	Hỗ trợ cho hộ dân tộc thiểu số nghèo có đất sản xuất và đất ở và được giải quyết việc làm.

	17
	Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
	Toàn tỉnh
	2009
	2012
	Hỗ trợ vốn ngân sách và vốn vay không lãi cho hộ nghèo để xây dựng nhà ở.

	18
	Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
	Toàn tỉnh
	2009
	 
	Quy định 19 tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới đạt chuẩn quốc gia.

	III
	Các chính sách do cấp Bộ ban hành:
	 
	 
	 
	 

	1
	Quyết định 04/QĐ-BVHTT ngày 03/02/1999 của Bộ trưởng Bộ VHTT ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg ngày 03/12/1998 về việc đẩy mạnh công tác Văn hóa – Thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	27 xã, 
02 huyện
	1999
	Đến nay
	Nhiều hộ dân và nhiều người  được hưởng thụ văn hóa.

	2
	Công văn số 238/ĐCĐC ngày 9/10/2001 của Cục ĐCĐC vùng kinh tế mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc báo cáo danh sách xã nghèo ngoài CT 135 của tỉnh.
	Toàn tỉnh
	2001
	Đến nay
	Nhiều hộ dân và nhiều người  nghèo được ổn định dân cư phát triển kinh tế.

	3
	Văn bản hướng dẫn 912/ 2001/TTCT/UBDT và MN/BTC/BKH-ĐT v/v hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đến năm 2006 thay đổi chủ 
trương để thực hiện theo Quyết định Chương trình 135 giai đoạn II.
	24 xã, 04 huyện,
 01 thị xã 
	2001
	Đến nay
	Thay đổi chủ trương để đẩy nhanh tốc độ thực hiện CT 135 giai đoạn II

	4
	Văn bản của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ 1 tỷ đồng nâng cấp lò hỏa táng đảm bảo môi trường trong vùng đồng bào Khmer.
	27 xã, 
02 huyện
	2002
	Đến nay
	Nhiều hộ dân tộc Khmer sống trong  môi trường trong sạch.

	5
	Quyết định 752/QĐ-BVHTT ngày 03/04/2002 của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc chỉ đạo xây dựng huyện điểm ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	27 xã, 
02 huyện
	2002
	Đến nay
	Xây dựng huyện điểm về văn hóa làm gương cho các huyện khác học  và làm theo.

	6
	Quyết định số 05/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007 của Ủy ban Dân tộc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc - miền núi theo trình độ phát triển.
	16 xã, 03 huyện,
 01 thị xã 
	2007
	2010
	Xác định trọng tâm vùng DT-MN để thực hiện các chính sách có hiệu quả

	IV
	Các chính sách do cấp tỉnh ban hành:
	 
	 
	 
	 

	1
	Quyết định số 444/QĐ-CT.UBND ngày 08/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh An Giang và Quyết định số 438/2006/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 444/QĐ-CT.UBND.
	24 xã, 08 huyện 
	2005
	2008
	Giải quyết được 5.420 hộ có nhà ở và 54 công trình cấp nước sinh hoạt.

	2
	Quyết định 2889/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh AG giai đoạn 2005 – 2010.
	Toàn tỉnh
	2005
	2010
	Nhiều người dân tộc được ra nước ngoài lao động.

	3
	Công văn 1046/UBND-VX ngày 5/4/2006 của UBND tỉnh về việc tăng mức vay đối với lao động đi xuất khẩu.
	Toàn tỉnh
	2006
	2010
	Nhiều người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài .

	4
	Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 23/10/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer đến năm  2010 và định hướng đến năm 2015.
	Các xã vùng đồng bào dân tộc Khmer
	2007
	2015
	Nhiều hộ dân thực hiện chính sách để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa.

	5
	Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer đối với học sinh người dân tộc Khmer và cán bộ, công chức công tác tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống.
	Các xã vùng đồng bào dân tộc Khmer
	2007
	2015
	Nhiều cán bộ công chức người dân tộc được đào tạo bồi dưỡng.

	6
	Kế hoạch hỗ trợ kinh phí giải quyết một số vấn đề bức xúc cho đồng bào dân tộc Khmer thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên năm 2007 - 2008.
	27 xã, 02 huyện
	2007
	2008
	Xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thủy lợi vùng cao.

	7
	Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề TTCN gian đoạn 2008-2010 và tầm nhìn đến năm 2020, liên quan đến chính sách hỗ trợ đào tạo, truyền nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho đồng bào dân tộc Chăm, Khmer.
	9 huyện
	2008
	2020
	Nhằm phát triển ngành nghề truyền thống của dân tộc.

	8
	Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 16/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh An Giang.
	Toàn tỉnh
	2008
	2010
	Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trong đó có việc ổn định đời sống vùng ĐBDT Khmer.

	9
	Đề án số 25/ĐA-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Thực hiện một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh AG giai đoạn 2008-2010 (Thực hiện Quyết định 74/2008/QD-TTg ngày 09/6/2008)
	62 xã, 08 huyện
	2009
	2010
	Hỗ trợ đất ở cho 1.187 hộ, cấp đất sản xuất 4.757 hộ, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 6.936 lao động, đào tạo nghề 11.000 lao động, vay vốn mua máy móc nông cụ 3.100 hộ, đi làm việc ngoài tỉnh 2.500 lao động.

	10
	Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh An Giang (giai đoạn 2009 - 2010).
	Toàn tỉnh
	2009
	2012
	Tổng số hộ cần được hỗ trợ nhà ở 9.466 hộ, diện tích tối thiểu 24 m2/hộ

	11
	Quyết định số 18/2009/QĐ-UB ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án tại địa bàn các xã, thị trấn có đông đồngbào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang.
	9 huyện
	2009
	2012
	Các chính sách ưu đãi để khuyến khích đầu tư vào vùng ĐBDT như: Hỗ trợ đầu tư, vay vốn, ưu đãi thuế, sử dụng cơ sở hạ tầng, đất đai …
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Phụ lục 3
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER.

	Số

TT
	Chỉ tiêu


	Giai đoạn

2006 - 2008
	Năm

2009
	Năm

2010

	I
	Thu nhập và hộ nghèo:
	
	
	

	1
	Toàn tỉnh:
	
	
	

	
	- Thu nhập bình quân đầu người (trđ/người/năm)
	14,330
	17,239
	21,950

	
	- Tỷ lệ hộ nghèo
	7%
	5%
	3,5%

	
	   Giảm bình quân mỗi năm
	1,90%
	2%
	1,5%

	
	- Tỷ lệ hộ nghèo người Khmer/TS hộ người Khmer
	45%
	40%
	33%

	
	   Giảm bình quân mỗi năm
	3,5%
	5%
	7%

	2
	Huyện Tịnh Biên:
	
	
	

	
	- Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện
	10,630
	16,930
	20,513

	
	- Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện
	18,81%
	15,43%
	13%

	
	   Giảm bình quân mỗi năm
	1,7%
	3,38%
	2,43%

	
	- Tỷ lệ hộ nghèo người Khmer/TS hộ người Khmer
	52%
	45%
	35%

	
	   Giảm bình quân mỗi năm
	3,5%
	7%
	10%

	3
	Huyện Tri Tôn:
	
	
	

	
	- Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện
	9,691
	14,966
	17,857

	
	- Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện
	18,25%
	14,25%
	10,25%

	
	   Giảm bình quân mỗi năm
	4,5%
	4%
	4%

	
	- Tỷ lệ hộ nghèo người Khmer/TS hộ người Khmer
	43%
	38%
	30%

	
	   Giảm bình quân mỗi năm
	3,5%
	5%
	8%

	II
	Đào tạo nghề và giải quyết việc làm:
	
	
	

	1
	Đào tạo nghề và làm việc trong tỉnh (lao động)
	1.750
	3.777
	1.307

	2
	Đi làm việc ngoài tỉnh (lao động)
	548
	2.738
	1.416

	3
	Xuất khẩu lao động (lao động)
	84
	136
	864

	III
	Các chỉ tiêu về y tế:
	
	
	

	1
	Tuổi thọ trung bình.
	72
	73
	73

	2
	Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi.
	14 %o
	12 %o
	10 %o

	3
	Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi.
	24 %o
	22 %o
	18 %o

	4
	Tỷ lệ trẻ SDD trẻ em dưới 5 tuổi
	24,9 %
	22 %
	<20 %

	5
	Tỷ số chết mẹ.
	22/100.000
	22/100.000
	22/100.000

	6
	Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
	93,1 %
	96 %
	100 %

	7
	Tỷ lệ Trạm tế xã có Bác sĩ.
	65,5 %
	80 %
	100 %

	8
	Tỷ lệ Trạm tế xã có nữ hộ sinh.
	100 %
	100 %
	100 %

	9
	Tỷ lệ khóm, ấp có nhân viên y tế.
	100 %
	100 %
	100 %

	10
	Tỷ lệ Bác sĩ/10.000 dân.
	3,55
	3,87
	4,3

	11
	Tỷ lệ Dược sĩ đại học/10.000 dân
	0,12
	0,2
	0,3

	Số

TT
	Chỉ tiêu


	Giai đoạn

2006 - 2008
	Năm

2009
	Năm

2010

	12
	Tỷ lệ cán bộ y tế/10.000 dân.
	23,42
	23,4
	24

	13
	Tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân.
	10,25
	10,89
	11

	IV
	Số học sinh dân tộc thiểu số:
	
	
	

	1
	Mầm non
	1.934
	1.760
	1.700

	
	- Tỷ lệ so với tổng số học sinh
	3,89%
	3,26%
	

	2
	Tiểu học
	9.553
	9.836
	9.800

	
	- Tỷ lệ so với tổng số học sinh
	5,40%
	5,69%
	

	3
	Trung học cơ sở
	5.138
	4.945
	4.900

	
	- Tỷ lệ so với tổng số học sinh
	4,63%
	4,52%
	

	4
	Trung học phổ thông
	1.296
	1.058
	1.050

	
	- Tỷ lệ so với tổng số học sinh
	2,98%
	2,48%
	

	V
	Số cán bộ người dân tộc Khmer làm việc trong các cơ quan Nhà nước:
	
	
	

	
	Tổng số (tăng lũy kế)
	609
	661
	727

	1
	Thạc sĩ
	2
	3
	5

	2
	Đại học
	100
	151
	215

	3
	Cao đẳng, trung cấp
	300
	300
	300

	4
	Sơ cấp
	207
	207
	207


* Ghi chú: Số liệu của Sở: Lao động – TB & XH, Y tế, Giáo dục & ĐT, Nội vụ và UBND hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên.
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		Phụ lục 7

		CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÂN THEO HUYỆN NĂM 2009

		Số TT		NỘI DUNG		ĐVT		KẾ HOẠCH NĂM 2009

								An Phú		Tân Châu		Phú Tân		Châu Phú		Tịnh Biên		Tri Tôn		Châu Thành		Thoại Sơn		Cộng

		I		Đối tượng hỗ trợ

		1		Hỗ trợ đất ở		Hộ		119		3		18		98		203		685		30		31		1,187

		2		Hỗ trợ lao động học nghề		LĐ		44		5		127		22		1,114		2,211		18		236		3,777

		3		Hỗ trợ chuyển đổi nghề		Hộ		183		11		74		32		2,995		1,275		172		31		4,773

		4		Hỗ trợ mua máy móc, nông cụ		Hộ				2		118		103		54		1,137		60		144		1,618

		5		Hỗ trợ LĐ đi xuất khẩu LĐ		LĐ		2				20		20		10		44		20		20		136

		6		Hỗ trợ việc làm ngoài tỉnh		LĐ		24				50		32		500		2,032		50		50		2,738

		II		Kinh phí thực hiện

				Tổng vốn đầu tư:		Tr.đồng		3,764		214		3,552		3,283		45,589		47,273		3,865		3,788		111,329

				+ Vốn TW		Tr.đồng		1,633		78		1,101		1,255		14,113		19,349		990		1,481		40,000

				+ Vốn NS tỉnh		Tr.đồng		261		6		131		278		786		2,924		155		157		4,699

				+ Vốn tín dụng NHCS		Tr.đồng		1870		130		2320		1750		30690		25000		2720		2150		66,630
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Chuyển 5

		

		Phụ lục 9

		BIỂU CHI TIẾT NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NĂM 2009

		Số TT		ĐƠN VỊ		KẾ HOẠCH NĂM 2009

						Nuôi bò		Nuôi heo		Trồng trọt		Mua bán		Lái xe		Thêu		Sửa xe		May		Chế biến NS		Điện		Ngành khác		Tổng số

		1		Huyện An Phú								50		10		30		15		50				3		25		183

		2		Huyện Tân Châu														5						5		1		11

		3		Huyện Phú Tân		20										10		10		10						24		74

		4		Huyện Châu Phú		10		9				5				2		6										32

		5		Huyện Tịnh Biên		2,385		250										22				72				266		2,995

		6		Huyện Tri Tôn		978		54		30		15				10		20		60		40				68		1,275

		7		Huyện Châu Thành												70		30						60		12		172

		8		Huyện Thoại Sơn		10						1								20								31

		TỔNG CỘNG				3,403		313		30		71		10		122		108		140		112		68		396		4,773
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		Phụ lục 11

		DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀ VỐN ĐẦU TƯ CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI VÙNG CAO

		CỦA HUYỆN TRI TÔN VÀ TỊNH BIÊN

																ĐVT: Triệu đồng.

		SỐ				ĐỊA		NĂNG		TỔNG MÚC		NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ						QUYẾT ĐỊNH

		THỨ		DANH MỤC CÔNG TRÌNH		ĐIỂM		LỰC		ĐẦU		TỔNG		NĂM		NĂM		PHÊ DUYỆT

		TỰ				XÂY DỰNG		THIẾT KẾ		TƯ		SỐ		2009		2010		DỰ ÁN ĐT

				TỔNG CỘNG						235,577		126,067		14,000		112,067

		I		Huyện Tri Tôn:						81,361		50,038		7,000		43,038

		1		Trạm bơm điện Ô Lâm		Ô Lâm, Cô Tô		400 ha		16,125		16,125		4,000		12,125		1272/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh

		2		Nâng cấp và mở rộng trạm bơm Lê Trì		Lê Trì		450 ha		9,913		9,913		3,000		6,913		2271/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh

		3		Trạm bơm điện Núi Tô		Núi Tô		400 ha		22,446		10,000				10,000		2275/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh

		4		Nâng cấp và mở rộng trạm bơm An Tức		An Tức		87 ha		12,367		6,000				6,000		2273/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh

		5		Nâng cấp và mở rộng trạm bơm Lương Phi		Lương Phi		150 ha		9,189		4,000				4,000		2274/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh

		6		Nâng cấp và mở rộng trạm bơm Châu Lăng		Châu Lăng		250 ha		11,321		4,000				4,000		2276/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh

		II		Huyện Tịnh Biên:						154,216		76,029		7,000		69,029		Đang lập Dự án

		1		Trạm bơm An Nông 2		An Nông		500 ha		10,934		10,934		3,000		7,934

		2		Trạm bơm Xà Nu 2		An Hảo		200 ha		16,095		16,095		4,000		12,095

		3		Kênh nhánh cấp II - Trạm bơm 3/2		An Cư		2000 ha		60,000		20,000				20,000

		4		Trạm bơm Đông Hưng - Hòa Hưng		Nhơn Hưng		250 ha		9,604		4,000				4,000

		5		Trạm bơm Trung Bắc Hưng		Nhơn Hưng		250 ha		8,147		4,000				4,000

		6		Trạm bơm Bọng Đình Nghĩa		An Phú		200 ha		16,979		6,000				6,000

		7		Trạm bơm Xã Tiết		Tân Lợi		350 ha		10,300		5,000				5,000

		8		Trạm bơm Xà Nu 1		An Hảo		460 ha		22,157		10,000				10,000
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		Phụ lục 12:

		NHU CẦU HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN NĂM 2009

		(Thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ)

																		ĐVT: 1000 đồng.

		S				ĐỊA ĐIỂM		SỐ HỘ		KẾ HOẠCH NĂM 2009

		T		DANH MỤC		ĐẦU TƯ		CẦN HỖ TRỢ		TỔNG		NGUỒN VỐN						GHI CHÚ

		T						(Căn)		SỐ		NS TW		NS TỈNH		VAY

				TỔNG CỘNG				317		4,898,800		2,165,900		196,900		2,536,000

		I		Huyện Tịnh Biên:				30		475,200		215,600		19,600		240,000

		1		Thị trấn Nhà Bàn		TT. Nhà Bàn		1		15,200		6,600		600		8,000						6600		600		8000

		2		Thị trấn Chi Lăng		TT. Chi Lăng		13		197,600		85,800		7,800		104,000						6600		600		8000

		3		Thị trấn Tịnh Biên		TT. Tịnh Biên		16		262,400		123,200		11,200		128,000		Thuộc Quyết định 30/2007/QĐ-TTg				7700		700		8000

		II		Huyện Tri Tôn:				51		836,400		392,700		35,700		408,000

		1		Thi trấn Tri Tôn		TT. Tri Tôn		51		836,400		392,700		35,700		408,000		Thuộc Quyết định 30/2007/QĐ-TTg				7700		700		8000

		III		Huyện Châu Phú:				10		152,000		66,000		6,000		80,000

		1		Xã Khánh Hòa		Khánh Hòa		10		152,000		66,000		6,000		80,000						6600		600		8000

		IV		Huyện Châu Thành:				56		851,200		369,600		33,600		448,000

		1		Thị trấn An Châu		TT. An Châu		6		91,200		39,600		3,600		48,000						6600		600		8000

		2		Xã Cần Đăng		Cần Đăng		35		532,000		231,000		21,000		280,000						6600		600		8000

		3		Xã Vĩnh Nhuận		Vĩnh Nhuận		1		15,200		6,600		600		8,000						6600		600		8000

		4		Xã Hòa Bình Thạnh		Hòa Bình Thạnh		14		212,800		92,400		8,400		112,000						6600		600		8000

		V		Huyện Thoại Sơn:				170		2,584,000		1,122,000		102,000		1,360,000

		1		Thị trấn Phú Hòa		TT. Phú Hòa		3		45,600		19,800		1,800		24,000						6600		600		8000

		2		Thị trấn Óc Eo		TT. Óc Eo		167		2,538,400		1,102,200		100,200		1,336,000						6600		600		8000
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		Phụ lục 13:

		NHU CẦU HỖ TRỢ CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2009 - 2010

		(Thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ)

		STT		Danh mục công trình		Địa điểm xây dựng		Công suất trạm xử lý (m3/ngày)		Chiều dài tuyến ống (mét)		D114		D90		D60		Số hộ thụ hưởng         (hộ)		Vốn đầu tư NS TW           (triệu đồng)

				TỔNG SỐ				1,000		62,350								6,016		16,140

		I		Kế hoạch năm 2009:						22,600		1,550		12,900		9,650		2,061		3,805

		1		Tuyến ống phân phối Bọng Đây Tưa, xã Văn Giáo		Tịnh Biên				1,550		1,550						220		405

		2		Tuyến ống phân phối đường Văn Râu, xã Văn Giáo		Tịnh Biên				1,650				1,650				130		271

		3		Tuyến ống phân phối đường Trạm xá Văn Giáo, xã Văn Giáo		Tịnh Biên				800						800		60		102

		4		Tuyến ống phân phối Tà Cột, xã Văn Giáo		Tịnh Biên				2,250				2,250				184		373

		5		Tuyến ống phân phối xóm Chăm La Ma, xã Vĩnh Trường		An Phú				3,000				3,000				185		467

		6		Tuyến ống phân phối Tà Miệt, xã Lương Phi		Tri Tôn				2,000				1,000		1,000		200		315

		7		Tuyến ống phân phối Xóm Vòng, xã Lương Phi		Tri Tôn				4,000				1,000		3,000		280		535

		8		Tuyến ống phân phối Đồng Tô, thị trấn Ba Chúc		Tri Tôn				2,500				2,500				130		377

		9		Tuyến ống phân phối Thala, thị trấn Ba Chúc		Tri Tôn				1,500						1,500		100		185

		10		Lắp đặt đồng hồ nước trên các tuyến ống hiện hữu		Tri Tôn										1,500		252		261

		11		Tuyến ống phân phối TDC ấp Vĩnh Thạnh 2, xã Lê Chánh		Tân Châu				2,500				1,500		1,000		170		363

		12		Tuyến ống phân phối TDC ấp Phũm Soài, xã Châu Phong		Tân Châu				850						850		150		152

		II		Kế hoạch năm 2010:				1,000		39,750		12,000		18,150		9,100		3,955		12,335

		1		Tuyến ống phân phối Phum Chùa Cô Đơn, xã An Cư		Tịnh Biên				800				800				120		160

		2		Tuyến ống phân phối Phum Sóc Rè, ấp Bà Đen, xã An Cư		Tịnh Biên				600						600		61		85

		3		Tuyến ống phân phối Phum Soài Chếk, xã An Cư		Tịnh Biên				3,700				3,700				150		538

		4		Trạm tăng áp Pen Đồn, xã An Cư		Tịnh Biên		200		2,000		2,000						250		1,200

		5		Tuyến ống phân phối Phum khóm Xuân Hiệp, xã Xuân Phú		Tịnh Biên				300						300		38		46

		6		Tuyến ống phân phối từ UBND xã An Cư - Tà Lá, xã Xuân Tô		Tịnh Biên				400						400		95		84

		7		Tuyến ống phân phối tổ 12 ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi		Tịnh Biên				250				250				50		56

		8		Tuyến ống phân phối Phum Núp So ấp An Thạnh, xã Tân Lợi		Tịnh Biên				200						200		50		43

		9		Tuyến ống phân phối Phum Tà Móc, thị trấn Chi Lăng		Tịnh Biên				1,400				800		600		150		229

		10		Trạm cấp nước Bến Xã Tiết - An Hảo, xã An Hảo		Tịnh Biên		200		2,000		2,000						250		1,200

		11		Lắp đặt đồng hồ nước ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hanh		Châu Thành				0								88		44

		12		Lắp đặt đồng hồ nước ấp Hòa Hưng - Hòa Tân, xã Hòa Bình Thạnh		Châu Thành				0								54		27

		13		Tuyến ống phân phối xóm Chăm, xã Khánh Bình		An Phú				3,200				3,200				110		455

		14		Lắp đặt đồng hồ nước xã Quốc Thái		An Phú				0								18		9

		15		Tuyến ống phân phối xóm Chăm, xã Nhơn Hội		An Phú				2,400				2,400				112		356

		16		Lắp đặt đồng hồ nước xã Đa Phước		An Phú				0								157		79

		17		Hệ thống cấp nước xã Lương Phi		Tri Tôn		400		4,000		4,000						800		3,560

		18		Tuyến ống phân phối An Thạnh, xã Lê Trì		Tri Tôn				2,500				2,500				130		378

		19		Tuyến ống phân phối Sóc Tức, xã Lê Trì		Tri Tôn				800						800		40		92

		20		Tuyến ống phân phối Bến xe + hẻm 5 Phinh, xã Châu Lăng		Tri Tôn				450						450		40		61

		21		Tuyến ống phân phối hẻm Nghĩa Trang + An Lợi + Tà On, xã Châu Lăng		Tri Tôn				650						650		70		94

		22		Tuyến ống phân phối đường kho lương thực, xã Châu Lăng		Tri Tôn				900						900		63		113

		23		Tuyến ống phân phối hẻm Nam Quy, xã Châu Lăng		Tri Tôn				300						300		35		45

		24		Tuyến ống phân phối Tà Hu - Tà Le, xã Núi Tô		Tri Tôn				500						500		40		65

		25		Tuyến ống phân phối nối tiếp đường Điện Biên Phủ, xã Núi Tô		Tri Tôn				2,500		500		1,000		1,000		110		365

		26		Tuyến ống phân phối đường vòng Tức Dụp - ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm		Tri Tôn				2,500		500		1,000		1,000		150		385

		27		Hệ thống cấp nước Ô Lâm, xã Ô Lâm		Tri Tôn		200		2,000		2,000						250		1,705

		28		Tuyến ống phân phối Ninh Hòa, xã An Tức		Tri Tôn				400						400		20		46

		29		Tuyến ống phân phối Cầu Sóc Chiết - Nam Thới Sơn, xã Cô Tô		Tri Tôn				2,000		500		1,000		500		150		340

		30		Tuyến ống phân phối Núi Tượng, thị trấn Ba Chúc		Tri Tôn				3,000		500		1,500		500		170		413

		31		Lắp đặt đồng hồ nước ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa		Châu Phú				0								67		34

		32		Lắp đặt đồng hồ nước ấp Bình Hưng I - ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ		Châu Phú				0								67		34
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		Phụ lục 10

		DANH MỤC VÀ VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC CÔNG TRÌNH HỖ TRỢ BỨC XÚC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

		CỦA HUYỆN TRI TÔN VÀ TỊNH BIÊN, NĂM 2007 - 2008.

																ĐVT: Triệu đồng.

		SỐ				ĐỊA		NĂNG		DỰ TOÁN		VỐN		K.LƯỢNG		GIẢI NGÂN		KẾ HOẠCH

		THỨ		DANH MỤC CÔNG TRÌNH		ĐIỂM		LỰC		ĐƯỢC		NS TỈNH		HOÀN		ĐẾN		VỐN		GHI CHÚ

		TỰ				XÂY DỰNG		THIẾT KẾ		DUYỆT		TẠM ỨNG		THÀNH		31/12/2008		NĂM 2009

				TỔNG CỘNG						20,000		12,065		16,111		8,898		5,256

		A		Huyện Tri Tôn:						8,418		7,055		7,311		5,254		1,466

		I		Thủy Lợi:						7,425		6,141		6,318		4,351		1,466

		1		XD trạm bơm tưới cấp II - Trạm bơm Châu Lăng		Châu Lăng		100 ha		362		350		354						Hoàn thành

		2		Trạm bơm tưới cấp II Lương Phi		Lương Phi		150 ha		2,966		1,500		2,223		653		1,466		Chuyển tiếp 2009

		3		Kênh tưới nhánh N, Trạm bơm cấp I, cấp III - Lê Trì		Lê Trì		1.986 m		231		235		231		188				Hoàn thành

		4		Trạm bơm điện Ô Lâm (bồi hoàn)		Ô Lâm		400 ha		3,866		4,056		3,510		3,510

		II		Nạo vét kênh mương:						993		914		993		903		0

		1		Nạo vét Kênh Bến Dầu		Lương Phi				146		146		146		132				Hoàn thành

		2		Nạo vét Kênh Đòn Dong		Lương Phi				160		120		160		139				Hoàn thành

		3		Nạo vét Kênh Tà Lôn		Châu Lăng				60		30		60		54				Hoàn thành

		4		Nạo vét kênh AT1, AT2, AT3		An Tức				331		218		331		305				Hoàn thành

		5		Nạo vét Kênh Vĩnh Thành 3		Vĩnh Phước				296		400		296		273				Hoàn thành

		B		Huyện Tịnh Biên:						11,582		5,010		8,800		3,644		3,790

		I		Thủy lợi:						9,186		2,110		6,497		1,942		4,387

		1		Hoàn chỉnh Trạm bơm Xã Tiết:		Tân Lợi				1,902		500		0		0		-500		Đã sử dụng vốn CT 135

				- Kiên cố hóa một số đoạn kênh N1, N2 và mương dẫn						672

				- Kênh nhánh N3, N4						1,230

		2		Hoàn chỉnh Trạm bơm Vĩnh Trung:		Vĩnh Trung				3,245		810		3,144		797		2,334

				- Sửa chữa các ống hút, bể xả						70				70						Hoàn thành

				- Kênh tưới chính N1, N3						282				269		118				Hoàn thành

				- Hệ thống nội đồng (giai đoạn 2)						413				413		394				Hoàn thành

				- Hỗ trợ bồi thường cụm đầu mối						38				38						Hoàn thành

				- 02 cống qua đường kênh tiêu lũ núi tại km2+947						78				78		67				Hoàn thành

				- Các công trình trên kênh tưới chính N1, N2, N3						109				109		94				Hoàn thành

				- Kênh tưới nhánh cặp K.Đường Trâu (từ N3-K. hậu Trà Sư)						374				374		81				Hoàn thành

				- 02 cống điều tiết + 04 cống tưới trên kênh tưới nhánh						49				49		43				Hoàn thành

				cặp bờ Nam kênh Đường Trâu														0

				- Hệ thống nội đồng (giai đoạn 2 tiếp theo)						1,832				1,744						Hoàn thành

		3		Hoàn chỉnh Trạm bơm Văn Giáo:		Văn Giáo				4,039		800		3,353		1,145		2,553

				- Hệ thống nội đồng (giai đoạn 2)						690				690		390				Hoàn thành

				- Nạo vét kết hợp đắp đê bờ Nam kênh Phước Điền						14				14		12				Hoàn thành

				- Kênh tiêu lũ núi T1 (giáp kênh Phước Điền)						93				93		49				Hoàn thành

				- Đục phá đá kênh tiêu lũ núi T1 và cống mương Bà Châu						355				338		318				Hoàn thành

				- Hỗ trợ bồi thường đắp đê lũ núi kênh tạo nguồn Văn Râu						325				325						Hoàn thành

				và cụm đầu mối

				- Kiên cố hóa kênh tuới chính N1 và một số k.tưới nhánh						820				297

				- 02 cống qua đường tại km0+325, k0+670 trên kênh T1						349				332		313				Hoàn thành

				- Hệ thống nội đồng (giai đoạn 2 tiếp theo)						1,393				1,264		63				Hoàn thành

		II		Giao Thông:						772		500		679		219		179

		1		02 cầu vượt Trạm bơm 3/2:						772		500		679		219

				- Cầu vượt Cây Đuốc		An Cư				292				257		100				Hoàn thành

				- Cầu vượt Pen Đồn		An Cư				480				422		119				Hoàn thành

		III		Đền bù, san lắp mặt bằng làng dệt Văn Giáo		Văn Giáo				550		400		550		409		150		Hoàn thành

		IV		Điện - Nước:						1,074		2,000		1,074		1,074		-926

		1		Tuyến ống phân phối chùa Cô Mười - Sóc Hào Sển		Nhơn Hưng				123		300		123		123				Hoàn thành

		2		Tuyến ống phân phối Vĩnh Trung - Sà Rất		Vĩnh Trung				258		300		258		258				Hoàn thành

		3		Tuyến ống phân phối nước KV chợ Vĩnh Trung		Vĩnh Trung				225		500		225		225				Hoàn thành

		4		ĐZ trung hạ thế và TBA Vĩnh Trung - Sà Rất		Vĩnh Trung				468		900		468		468				Hoàn thành
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Học nghề-4

		Phụ lục 8

		BIỂU CHI TIẾT NHU CẦU HỌC NGHỀ NĂM 2009

		Số TT		Đơn vị		KẾ HOẠCH NĂM 2009

						Nuôi bò		Nuôi heo		Trồng trọt		Uốn tóc		Lái xe		Thêu		Sửa xe		May CN		Chế biến NS		Sửa điện		Ngành khác		Tổng số

		1		Huyện An Phú										10						10				10		14		44

		2		Huyện Tân Châu														4								1		5

		3		Huyện Phú Tân		20										40		10		30						27		127

		4		Huyện Châu Phú												2		10		10								22

		5		Huyện Tịnh Biên		500		300		50						100		10		30		10		10		104		1,114

		6		Huyện Tri Tôn		1,000		300		100		50		10		210		20		245		130		20		126		2,211

		7		Huyện Châu Thành														10						8				18

		8		Huyện Thoại Sơn		20		60								40				50		14		26		26		236

		TỔNG CỘNG				1,540		660		150		50		20		392		64		375		154		74		298		3,777
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		Phụ lục 5

		TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG THEO QUYỀT ĐỊNH 74/2008/QĐ-TTg NĂM 2009

		Số TT		ĐƠN VỊ		Số hộ dân tộc 
thiểu số  (hộ)				Số hộ dân tộc thiểu số nghèo		Tổng số hộ nghèo được thụ hưởng Quyết định 74		Số hộ thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 74/TTg												Kế hoạch vốn 2009 (triệu đồng)

						Khmer		Chăm						Số hộ cần hỗ trợ đất ở												Tổng
vốn		Trong đó

																Số lao động đào tạo nghề		Số hộ có LĐ cần chuyển đổi ngành nghề		Số hộ cần hỗ trợ vay vốn mua máy móc công cụ		Số lao động cần hỗ trợ đi xuất khẩu lao động		Hỗ trợ đi LĐ ngoài tỉnh				Vốn Trung ương		Vốn vay NHCSXH				Vốn NS tỉnh

																														Vay không lãi suất		Vay
có lãi
suất

										(hộ)		(hộ)		(hộ)		(lao động)		(hộ)		(hộ)		(lao động)		(lao động)

		1		Huyện An Phú		23		1,402		283		283		119		44		183				2		24		3,764		1,633		1,870				261

		2		Huyện Tân Châu				524		20		20		3		5		11		2						214		78		130				6

		3		Huyện Phú Tân		1		506		131		131		18		127		74		118		20		50		3,552		1,101		2,320				131

		4		Huyên Châu Phú		143		228		119		119		98		22		32		103		20		32		3,283		1,255		1,750				278

		5		Huyện Tịnh Biên		7,420				3,328		3,328		203		1,114		2,995		54		10		500		45,589		14,113		30,690				786

		6		Huyện Tri Tôn		9,388				3,348		3,348		685		2,211		1,275		1,137		44		2,032		47,273		19,349		25,000				2,924

		7		Huyện Châu Thành		776		38		226		226		30		18		172		60		20		50		3,865		990		2,720				155

		8		Huyện Thoại Sơn		751				270		250		31		236		31		144		20		50		3,788		1,481		2,150				157

		TỔNG CỘNG				18,502		2,698		7,725		7,705		1,187		3,777		4,773		1,618		136		2,738		111,329		40,000		66,630				4,699
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		Phụ lục 6

		TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2009

		STT		NỘI DUNG		ĐVT		Số lượng		Mức hỗ trợ 
(Tr. đồng)		Thành tiền
 (Tr.đồng)		Trong đó:						Ghi chú

														Vốn TW		Vốn ĐP		Vốn tín 
dụng NHCS

		1		Hỗ trợ đất ở		Hộ		1,187		10		11,870		9,496		2,374

		2		Hỗ trợ lao động học nghề		LĐ		3,777		3		11,331		11,331

		3		Hỗ trợ chuyển đổi nghề		Hộ		4,773		13		62,049		14,319				47,730

		4		Hỗ trợ mua máy móc, nông cụ		Hộ		1,618		13		21,034		4,854				16,180

		5		Hỗ trợ LĐ đi xuất khẩu LĐ		LĐ		136		23		3,128				408		2,720

		6		Hỗ trợ việc làm ngoài tỉnh		LĐ		2,738		0.70		1,917				1,917

		TỔNG CỘNG										111,329		40,000		4,699		66,630		0
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Sheet1

		Phụ lục 4

		TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH 74/2008/QĐ-TTg GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

		(Theo Đề án số 25/ĐA-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

		STT		ĐƠN VỊ		Số hộ dân tộc thiểu số				Tổng số hộ dân tộc thiểu số nghèo		Chia ra				Tỷ lệ hộ nghèo				Số hộ thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 74/2008/QĐ-TTg														Nhu cầu vốn (triệu đồng)

						Khmer		Chăm				Khmer		Chăm		Khmer		Chăm		Số hộ cần hỗ trợ đất ở		Số hộ cần hỗ trợ đất sản xuất		Số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm										Tổng
vốn		Trong đó

																								Số hộ cần hỗ trợ giải quyết việc làm		Số lao động đào tạo nghề		Số lao động cần chuyển đổi ngành nghề		Số hộ cần hỗ trợ vay vốn mua máy móc công cụ		Số lao động cần hỗ trợ đi XK LĐ				Vốn Trung ương		Vốn vay NHCSXH				Vốn địa phương

																																						Vay không lãi suất		Vay
có lãi
suất

						(hộ)		(hộ)		(hộ)		(hộ)		(hộ)		(%)		(%)		(hộ)		(hộ)		(hộ)		(lao động)		(lao động)		(hộ)		(lao động)

				TỔNG CỘNG		18,512		2,660		8,784		8,417		367		45		14		1,187		4,757		4,154		5,084		6,936		5,976		1,000		292,310		90,246		196,690		8,420		5,374

		I		Huyện An Phú		0		1,402		173		0		173				12		28		56		117		71		197		141		20		5,876		1,420		4,340		0		116

		1		Xã Đa Phước				343		57				57				17		3		3		54		16		115		53		4		2,069		261		1,790				18

		2		Xã Vĩnh Trường				514		36				36				7		4		1		35		10		19		29		4		749		159		570				20

		3		Xã Quốc Thái				125		22				22				18		1		20		2		1		6		20		4		825		271		540				14

		4		Xã Khánh Bình				110		25				25				23		3		10		15		39		33		18		4		1,003		295		690				18

		5		Xã Nhơn Hội				310		33				33				11		17		22		11		5		24		21		4		1,230		434		750				46

		II		Huyện Tân Châu		0		524		46		0		46				9		3		11		35		14		25		32		20		1,418		272		1,080		0		66

		6		Xã Châu Phong				522		44				44				8		1		9		33		12		23		30		19		1,283		224		1,000				59

		7		Xã Vĩnh Hòa				2		2				2				100		2		2		2		2		2		2		1		135		48		80				7

		III		Huyện Phú Tân		0		506		131		0		131				26		18		2		129		27		74		118		20		3,035		599		2,340		0		96

		8		Xã Hòa Lạc				12		1				1				8		1		1		1						1		1		66		21		40				5

		9		Xã Phú Hưng				35		1				1				3		1				1						1		1		46		11		30				5

		10		Xã Phú Hiệp				459		129				129				28		16		1		127		27		74		116		18		2,923		567		2,270				86

		IV		Huyên Châu Phú		147		228		98		81		17		55		7		98		98		98		10		27		26		20		4,038		1,872		1,910		0		256

		11		Xã Bình Mỹ		119				69		69				58				69		69		69		7		12		10		14		2,663		1,293		1,190				180

		12		Xã Bình Chánh		3		2		3		3				100				3		3		3						1		1		126		57		60				9

		13		Xã Bình Long				1		1				1				100		1		1		1										30		18		10				2

		14		Xã Thạnh Mỹ Tây		1				1		1				100				1		1		1						1				43		21		20				2

		15		Xã Ô Long Vĩ		5		2		3		3				60		0		3		3		3						1		1		126		57		60				9

		16		Xã Khánh Hòa		5		221		21		5		16		100		7		21		21		21		3		15		13		4		1,050		426		570				54

		17		TT. Cái Dầu		2										0																		0		0		0				0

		18		Xã Mỹ Đức		7										0																		0		0		0				0

		19		Xã Vĩnh T.Trung		1										0																		0		0		0				0

		20		Xã Bình Thủy		1										0																		0		0		0				0

		21		Xã Đào Hữu Cảnh		2		1								0																		0		0		0				0

		22		Xã Bình Phú		1		1								0																		0		0		0				0

		V		Huyện Tịnh Biên		7,450		0		3,849		3,849		0		52				182		1,702		2,147		342		2,046		2,545		440		100,551		27,137		71,730		0		1,684

		23		Thị Trấn Chi Lăng		183				83		83				45				5		38		45		1		1		66		10		1,911		621		1,250				40

		24		Thị trấn Nhà Bàng		34				16		16				47				1		6		10				0		6		1		231		86		140				5

		25		Thị trấn Tịnh Biên		229				116		116				51				3		17		99		28		29		116		14		2,574		626		1,900				48

		26		Xã Nhơn Hưng		58				25		25				43				2		19		6		1		0		22		2		735		275		450				10

		27		Xã An Nông		33				6		6				18				0		6		6		8		12		6		0		342		102		240				0

		28		Xã Văn Giáo		1,328				893		893				67				30		274		613		148		76		802		104		19,802		5,830		13,600				372

		29		Xã An Hảo		1,387				530		530				38				40		293		237		80		327		290		62		14,966		4,360		10,340				266

		30		Xã An Cư		1,683				885		885				53				70		314		571		14		993		325		100		23,477		4,717		18,320				440

		31		Xã Tân Lợi		1,014				586		586				58				7		292		294		42		122		486		67		15,115		4,560		10,340				215

		32		Xã An Phú		130				47		47				36				4		10		37		2				37		5		842		249		570				23

		33		Xã Vĩnh Trung		1,305				634		634				49				19		422		212		9		425		373		72		19,412		5,518		13,640				254

		34		Xã Núi Voi		66				28		28				42				1		11		17		9		61		16		3		1,144		193		940				11

		VI		Huyện Tri Tôn		9,388		0		3,993		3,993		0		43				798		2,700		1,293		4,500		4,442		2,769		440		166,017		55,191		107,910		8,420		2,916

		35		Thị trấn Ba Chúc		217				170		170				78				23		106		64		225		253		156		19		8,020		2,387		5,530		0		103

		36		Thị trấn Tri Tôn		613				256		256				42				58		200		56		310		225		256		28		11,732		4,162		7,370		560		200

		37		Xã Tân Tuyến		2				2		2				100				2		1		1		1		1		2		0		79		35		40		0		4

		38		Xã Lương An Trà		34				34		34				100				3		31		3		83		83		32		4		2,237		679		1,540		80		18

		39		Xã Châu Lăng		1,983				745		745				38				152		572		173		920		1,182		274		82		32,988		10,518		21,920		1,640		550

		40		Xã An Tức		985				307		307				31				30		263		44		364		390		307		34		15,325		4,883		10,280		680		162

		41		Xã Lương Phi		715				225		225				31				72		170		55		350		272		110		25		9,895		3,656		6,020		500		219

		42		Xã Lê Trì		726				388		388				53				103		324		64		450		516		260		43		18,389		6,194		11,860		860		335

		43		Xã Núi Tô		1,068				584		584				55				48		351		233		520		395		463		64		20,501		6,843		13,370		1,280		288

		44		Xã Cô Tô		946				428		428				45				271		328		100		685		586		373		47		23,115		8,622		13,810		940		683

		45		Xã Ô Lâm		2,099				854		854				41				36		354		500		592		539		536		94		23,736		7,212		16,170		1,880		354

		VII		Huyện Châu Thành		776		0		226		226		0		29				30		124		102		84		94		204		20		7,084		2,344		4,620		0		120

		46		Thị Trấn An Châu		50				12		12				24				1		0		12		2		0		11		1		182		47		130				5

		47		Xã Bình Hòa		85				11		11				13				4		4		7		0		1		11		1		296		105		180				11

		48		Xã Cần Đăng		189				53		53				28				9		53		5		6		8		34		5		1,805		722		1,050				33

		49		Xã Vĩnh Hanh		195				38		38				19				3		0		30		4		7		37		4		685		147		520				18

		50		Xã Tân Phú		8				1		1				13				0		1		1		2		2		1		0		59		19		40				0

		51		Xã Vĩnh Nhuận		12				3		3				25				0		3		2		3		3		3		0		138		48		90				0

		52		Xã Vĩnh Thành		135				38		38				28				2		0		38		4		7		38		4		688		142		530				16

		53		Xã Hòa Bình Thạnh		87				69		69				79				11		63		6		63		66		68		5		3,218		1,111		2,070				37

		54		Xã Bình Thạnh		15				1		1				7				0		0		1		0		0		1		0		13		3		10				0

		VIII		Huyện Thoại Sơn		751		0		268		268		0		36				30		64		233		36		31		141		20		4,291		1,411		2,760		0		120

		55		Thị trấn Óc Eo		606				210		210				35				21		32		178		22		5		97		15		2,572		845		1,640				87

		56		Thị trấn Phú Hòa		12				3		3				25				0		0		3		2				2		0		32		12		20				0

		57		Xã Vọng Thê		18				4		4				22				3		0		4						1		0		43		27		10				6

		58		Xã Phú Thuận		48				25		25				52				1		21		25		1		12		25		2		924		296		620				8

		59		Xã Vĩnh Phú		5				1		1				20				0		1		1								0		20		10		10				0

		60		Xã Vĩnh Trạch		10				6		6				60				2		0		6						4		1		95		28		60				7

		61		Xã Vọng Đông		25				12		12				48				2		3		9						5		1		168		61		100				7

		62		Xã Định Mỹ		27				7		7				26				1		7		7		11		14		7		1		437		132		300				5

		* Ghi chú: Số liệu có đến cuối năm 2007 của Sở Lao Động - Thương binh & Xã hội.																														ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
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